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Kính gửi: 
Các Bộ và ngành quản lý sản xuất, 


Các Ủy ban hành chính tỉnh thành phố và khu,


Các cơ quan lao động địa phương, 

Hiện nay trên các công trường xây dựng của ta các loại máy thi công đang được sử dụng ngày càng nhiều. Một số công ty và công trường xây dựng, căn cứ vào số máy đang dùng và dựa trên kinh nghiệm thực tế, đã xây dựng được một số nội quy hoặc quy tắc an toàn. Những văn bản này đã có tác dụng nhất định trong việc hướng dẫn công nhân và cán bộ sử dụng máy, ngăn ngừa được một phần những tai nạn lao động có thể xảy ra. 

Nhưng nhìn chung những quy định trên còn sơ sài về mặt kỹ thuật an toàn, hoặc còn có những điểm không thống nhất giữa ngành này và ngành khác; mặt khác do việc huấn luyện cho công nhân và cán bộ về kỹ thuật an toàn chưa làm được tốt nên còn có công nhân và cán bộ chưa chấp hành nội quy một cách nghiêm chỉnh, đã để xảy ra nhiều vụ hư hỏng máy móc, nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng. 

Tình hình trên đòi hỏi phải có một quy định chung đầy đủ hơn. Căn cứ vào Nghị định số 187-CP ngày 20-12-1963 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động, sau khi lấy ý kiến của các ngành quản lý sản xuất, Tổng Công đoàn Việt Nam và các ngành có liên quan, Bộ Lao động ban hành, đính theo đây, quy phạm tạm thời về kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy thi công trên công trường. Bản quy phạm này thi hành cho tất cả các công trường có sử dụng máy thi công thuộc tất cả các ngành. 

Để thực hiện tốt bản quy phạm, các cơ quan có trách nhiệm cần tiến hành những việc sau đây: 

1. Tổ chức cho cán bộ và công nhân học tập bản quy phạm: 

Bộ Lao động đề nghị các ngành quản lý công trường xây dựng cơ bản và các Ủy ban hành chính địa phương chỉ thị cho các công ty và công trường tổ chức cho toàn thể cán bộ và công nhân trực tiếp quản lý và sử dụng máy thi công học tập kỹ bản quy phạm: cán bộ trực tiếp quản lý máy thi công và cán bộ kỹ thuật phụ trách việc xây dựng những công trường bằng máy thi công sẽ nghiên cứu sâu phần nguyên tắc chung, và có quản lý hoặc sử dụng loại máy nào cần nghiên cứu nắm vững những phần của bản quy phạm dành riêng cho những loại máy đó. Công nhân điều khiển, bảo quản hoặc làm việc liên quan đến máy nào sẽ học tập kỹ phần quy định riêng cho máy đó, ngoài ra sẽ nghiên cứu thêm một số điều ở phần nguyên tác chung đề cập tới những điều kiện về sức khỏe,về trình độ nghề nghiệp và trình độ hiểu biết về kỹ thuật an toàn mà mỗi công nhân đều phải có. 

Sau mỗi đợt học tập phải có kiểm tra và sát hạch. Các công ty và công trường xây dựng chỉ được bố trí để điều khiển hoặc làm việc với máy thi công những người có giấy chứng nhận đã đạt yêu cầu về lý thuyết cũng như về thực hành qua các cuộc kiểm tra và sát hạch nói trên. 

Ngoài ra, hàng năm, các công trường có sử dụng máy thi công phải ấn định một chế độ định kỳ học tập và kiểm tra lại để củng cố và nâng cao hơn nữa sự hiểu biết của cán bộ và công nhân về kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy. 

Việc tổ chức cho cán bộ và công nhân học tập cần tiến hành nhanh, gọn và tốt. .Các công trường do trung ương quản lý phải tổ chức cho cán bộ và công nhận học tập ngay sau khi nhận được bản quy pham này.Các công trường do địa phương quản lý cũng phải tích cực chuẩn bị để việc học tập và kiểm tra sát hạch được hoàn thành càng sớm càng tốt. Chậm nhất việc tổ chức các cán bộ và công nhân học tập trong tất cả các công trường cũng phải được hoàn thành trong quý IV năm 1964. Đối với công nhân mới tuyển, các công trường cần thực hiện đúng nguyên tắc chỉ giao việc khi đã tổ chức cho họ học tập xong. 

2. Tổ chức kiểm tra về kỹ thuật an toàn: 

Sau khi đã tổ chức cho cán bộ và công nhân học tập bản quy phạm, mỗi công trường cần tổ chức một Ban kiểm ra gồm có: đại diện của Ban chỉ huy, đại diện của phòng kỹ thuật, cán bộ phụ trách về bảo hộ lao động ở công trường, đội trưởng và cán bộ kỹ thuật của đội máy thi công, để căn cứ vào những quy định của bản quy phạm, dựa vào những ý kiến xây dựng của quần chúng công nhân, tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện về kỹ thuật an toàn trong việc sử dụng máy thi công tại đơn vị mình. Ban kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sửa chữa những thiếu sót đã phát hiện được. 

3. Xây dựng các quy trình kỹ thuật: 

Dựa vào những điều có tính chất nguyên tắc ghi trong bản quy phạm, các công ty và công trường xây dựng có trách nhiệm bổ sung hoặc xây dựng ngay cho mỗi loại máy mà mình hiện có một bản quy trình kỹ thuật an toàn. (Theo Nghị định số 124-CP ngày 24-08-1963 của Hội đồng Chính phủ, những văn bản quy định cụ thể kỹ thuật an toàn cho từng loại máy đều gọi thống nhất là quy định). Văn bản này sẽ quy định cụ thể những mục chủ yếu sau đây: 

a) Chế độ trách nhiệm, trình độ nghề nghiệp, tiêu chuẩn sức khỏe của cán bộ và công nhân quản lý, sử dụng hoặc làm việc với máy thi công. 

b) Thiết bị an toàn với các chế độ kiểm tra và bảo quản. 

c) Trình tự thao tác an toàn khi sử dụng, sửa chữa hoặc di chuyển máy. 

Những điều trong bản quy trình cần ngắn, gọn và đơn giản để công nhân dễ hiểu và dễ nhớ. 

Những công trường hiện đang sử dụng các máy thi công mà bản quy phạm này chưa đề cập tới có thể vẫn sử dụng những nội quy sẵn có từ trước, song cần báo cáo và cung cấp tài liệu cho Bộ Lao động để tiện nghiên cứu bổ sung bản quy phạm. 

Trên đây là một số điểm hướng dẫn chung, khi thi hành các ngành và địa phương phải căn cứ vào điều kiện làm việc cụ thể của ngành và địa phương mình mà vận dụng cho thích hợp. Nếu có điểm nào vướng mắc xin phản ánh cho Bộ Lao động biết để góp ý kiến giải quyết. 

	
	K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG 
THỨ TRƯỞNG 




Bùi Quỳ 


QUY PHẠM TẠM THỜI 

Về kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy thi công trên công trường 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14-LĐ-TT ngày 30-07-1964) 

MỤC LỤC 

Chương I 

NGUYÊN TẮC CHUNG 

I. Yêu cầu chung đối với các máy thi công. 

II. Yêu cầu chung đối với công nhân điều khiển máy. 

Chương II

VẬN CHUYỂN TRÊN CÔNG TRƯỜNG

I. Vận chuyển bằng ô-tô, máy kéo. 

II. Vận chuyển bằng xe hỏa, xe điện. 

III. Vận chuyển bằng xe goòng. 

IV. Vận chuyển bằng băng chuyền, máng cào. 

Chương III

CÁC MÁY CẦN TRỤC

I. Yêu cầu chung: 

A. Buộc cấu kiện để trục lên. 

B. Khi trục lên. 

C. Cáo thiết bị để trục lên: 

1. Dây cáp thép

2. Dây chão gai

3. Xích sắt

4. Móc nâng

5. Mối nối

6. Tăm-bua, ròng rọc và hệ thống ròng rọc. 

II. Cần trục di động: 

A. Yêu cầu chung.

B. Cần trục di chuyển loại bánh xích, bánh cao-su.

C. Cần trục tháp. 

III. Cần trục cố định: 

A. Cần trục thiếu nhi

B. Máy nâng (élévateur)

C. Trục tời, cần trục kiểu cột buồm và kiểu cánh tay. 

Chương IV

CÁC MÁY LÀM ĐẤT

I. Yêu cầu chung. 

II. Máy xúc và đào đất. 

III. Máy ủi đất. 

Chương V

CÁC MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG 

I. Yêu cầu chung

II. Máy trộn bê-tông, trộn vữa.

III. Máy đầm bê-tông.

IV. Máy phun vữa xi-măng.

V. Máy phát hơi ép. 

VI. Máy đóng cọc. 

VII. Máy nghiền đá. 

VIII. Máy rửa sỏi đá. 

Chương VI

PHẠM VI TRÁCH NHIỆM THI HÀNH 

Phụ bản 1: Điều 653, bảng 32-2, 32-5, 32-6 và 32-7 (trích pháp quy quản lý kỹ thuật các nhà máy điện và lưới điện của Bộ Thủy lợi điện lực). 

Phụ bản 2: Tiêu chuẩn loại bỏ dây cáp thép. 

Chương I

NGUYÊN TẮC CHUNG 

Điều 1. – Ban chỉ huy công trường hoặc đội trưởng đội máy thi công: 

- Dựa vào bản quy phạm này mà thảo ra bản quy trình chi tiết, cụ thể cho từng loại máy. Bản quy trình ấy phải luôn treo nơi công nhân điều khiển máy. 

- Bố trí công nhân làm việc hoặc điều khiển máy phải phù hợp với trình độ chuyên môn của từng người. 

- Tổ chức cho công nhân điều khiển hoặc làm việc liên quan đến máy nào được học tập quy trình an toàn của máy đó. 

- Nếu điều động công nhân đang điều khiển loại máy này sang điều khiển loại máy khác phải kiểm tra lại khả năng điều khiển máy mới. 

- Phải trang bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết để đảm bảo an toàn cho công nhân theo chế độ hiện hành. 

I. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CÁC MÁY THI CÔNG 

Điều 2. – Mỗi máy đều phải có lý lịch, có bản hướng dẫn cách bảo quản, sử dụng máy và một sổ giao ca. 

Ban chỉ huy công trường phải căn cứ vào lý lịch của máy để: 

- Theo dõi tình hình hoạt động của máy mà phát hiện kịp thời những thiếu sót, hư hỏng về thiết bị an toàn để có biện pháp ngăn ngừa và bảo vệ máy; 

- Lập kế hoạch định kỳ tu sửa các thiết bị an toàn và máy móc. 

Điều 3. – Muốn sửa chữa, chế tạo thay thế, thêm bớt những bộ phận chuyển động và chịu lực, phải có đồ án thiết kế theo đúng tiêu chuẩn chế tạo, tính toán của Nhà nước và phải theo đúng thủ tục xét duyệt. 

Điều 4. – Trước khi cho máy mới hoặc máy vừa đại tu xong ra làm việc phải tiến hành nghiệm thử theo đúng quy trình kỹ thuật sử dụng từng loại máy; phải tiến hành bàn giao giữa bộ phận sửa chữa và điều khiển. Kết quả nghiệm thử được ghi vào lý lịch của máy. 

Điều 5. – Những bộ phận chuyển động của máy có nguy cơ gây ra tai nạn lao động phải được bao che. Các thiết bị an toàn đã ghi trong lý lịch máy hoặc mới được bổ sung phải được lắp đủ trên máy và hoạt động tốt, nếu hư hỏng phải sửa chữa ngay. 

Điều 6. – Các máy làm việc ngoài trời và các lán đặt máy phải có cột chống sét theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về điện. 

Điều 7. – Đối với các máy có sử dụng điện: 

- Phải được tiếp đất theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về điện. 

- Dây điện (dây cáp điện bọc cao-su) dẫn tới máy phải bắc cao lên khỏi mặt đất bằng cột chắc chắn hoặc đặt ngầm xuống đất để không bị các phương tiện vận chuyển nghiến nát. Các mối nối phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn cách điện. 

- Cầu dao cung cấp điện cho máy phải đặt gần nơi công nhân điều khiển máy, phải có hộp bao che và có khóa. 

Điều 8. – Khoảng cách từ đường dây điện đến các công trình xây dựng, đến đường sắt, đường ô-tô phải theo điều 653, bảng 32-5, bảng 32-6 trong pháp quy quản lý kỹ thuật các nhà máy điện và lưới điện của Bộ Thủy lợi điện lực. 

Trong công trường có đường dây hạ thế và cao thế giao chéo nhau phải theo bảng 32-2 pháp quy quản lý kỹ thuật các nhà máy  điện và lưới điện của Bộ Thủy lợi và điện lực. 

Nếu có lưới điện tiếp xúc để kéo các toa tầu, xe goòng thì khoảng cách từ lưới điện đó đến các đường dây điện trên không, phải theo bảng 32-7 của pháp quy trên. 

(Điều 653, các bảng 32-5, 32-6, 32-2, 32-7 xem phụ bản 1). 

Điều 9. – Các máy, khi di chuyển hoặc làm việc ở gần các đường dây điện phải được cán bộ phụ trách thi công hoặc cán bộ quản lý máy đồng ý và đảm bảo cự ly sau: 

1. Cự ly nằm ngang từ dây điện ngoài cùng của đường dây đến các bộ phận của máy móc phải lớn hơn các trị số sau: 

	Điện thế trên đường dây điện
	Dưới 1 KV
	1-20 KV
	35-110 KV

	Cự ly nằm ngang
	1m50
	2m00
	4m00


2. Cự ly theo chiều thẳng đứng ở điểm trên cùng của các bộ phận máy móc đến đường dây điện thấp nhất phải lớn hơn các trị số sau: 

	Điện thế trên đường dây điện
	Dưới 1 KV
	1-20 KV
	35-110 KV

	Cự ly theo chiều đứng
	1m00
	1m50
	2m50


Điều 10. – Các máy lớn, các lán đặt máy phải có bình chữa cháy và những dụng cụ phòng cháy phù hợp với từng loại máy. 

Điều 11. – Nơi làm việc của máy phải có tính toán để phù hợp với sức chịu của đất và sàn, sàn đặt máy phải lát ván khít. Khi đặt máy làm việc trên giàn dáo, trên bờ hào, hố sâu, trên bè mảng… thì việc tính toán phải theo đúng thủ tục xét duyệt. 

Sau mỗi trận mưa, bão, động đất phải kiểm tra lại nơi đặt máy. 

Điều 12. – Trong khu vực máy làm việc phải quy định khoảng cách ngăn cấm người không có trách nhiệm qua lại, khoảng ngăn cấm này phải có rào chắn hoặc biển báo. - Nếu máy làm việc ngay trên lối đi lại thì phải mở đường đi lối khác, ban đêm có đèn đỏ báo hiệu. 

Điều 13. – Khu vực các máy làm việc phải có đầy đủ ánh sáng để công nhân làm việc được an toàn. 

Điều 14. – Khi bố trí hai máy làm việc gần nhau phải quy định khoảng cách tối thiểu giữa hai máy để đảm bảo an toàn. Không được bố trí máy làm tầng trên, máy làm tầng dưới liền nhau cùng trên một được thẳng đứng. 

Điều 15. – Trước khi di chuyển các máy lớn thì cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn lao động và công nhân điều khiển máy phải đề ra biện pháp an toàn để thực hiện và cần chú ý những điểm sau: 

- Trọng lượng, chiều cao, chiều rộng… của máy phải phù hợp với sức chịu, chiều cao, chiều rộng đã quy định của đường sá, cầu cống; 

- Khoảng cách từ điểm cao nhất của máy khi di chuyển tới đường dây điện phải theo điều 9; 

- Nếu đặt máy lên xe vận chuyển như ô-tô, tầu hỏa phải chèn giữ bánh xe của máy, chằng buộc máy chắc chắn với sàn xe. 

II. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN ĐIỀU KHIỂN MÁY 

Điều 16. – Công nhân điều khiển máy phải: 

a) Đủ 18 tuổi trở lên, có giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để điều khiển máy do y, bác sĩ cấp. 

b) Có giấy chứng nhận có đủ trình độ chuyên môn điều khiển máy do nơi dạy nghề cấp. Hiểu rõ cơ cấu, tính năng của máy. 

c) Có giấy chứng nhận đã được học tập và sát hạch đạt yêu cầu về kỹ thuật an toàn kể cả lý thuyết và thực hành. 

Điều 17. – Công nhân điều khiển máy và những người làm việc liên quan đến máy thì quần áo, mũ phải gọn gàng, không được đi guốc hoặc những loại dép không có quai sau để giữ chặt vào chân. Phụ nữ phải bao gọn tóc. Khi làm việc phải mang đủ dụng cụ an toàn cần thiết cho công việc đã được cấp phát. 

Làm việc hoặc sửa chữa máy trên cao phải đeo dây an toàn; dây an toàn phải bền chắc, đủ tiêu chuẩn quy định và đã được nghiệm thử sức bền. 

Điều 18. – Công nhân điều khiển máy: 

1. Không được sử dụng máy ngoài công dụng và quá tải trọng của máy. Các thiết bị an toàn của máy không được tháo ra hoặc di chuyển đi nơi khác. 

2. Phải phân công trách nhiệm rõ ràng giữa thợ chính, thợ phụ. Phải chấp hành những hiệu lệnh đã quy định để tránh gây ra tai nạn. Phải nhắc nhở và không cho những người không có trách nhiệm tới khu vực cấm của máy. 

3. Trước khi cho máy chạy phải: 

- Kiểm tra các bộ phận chuyển động, chịu lực và các thiết bị an toàn của máy. 

- Kiểm tra vị trí đặt máy và các phương tiện để công nhân đi lại làm việc. 

- Cho máy chạy thử theo quy trình kỹ thuật điều khiển máy và thử các thiết bị an toàn. 

4. Trong khi máy chạy phải luôn luôn có mặt ở chỗ điều khiển máy, phải chú ý quan sát sự hoạt động của máy để kịp thời phát hiện những hiện tượng bất thường xảy ra; không được giao máy cho người khác điều khiển. Nếu có công nhân học điều khiển máy thì thợ chính phải luôn kèm cặp bên cạnh. 

- Cấm sửa chữa, lau chùi, cho dầu mỡ khi máy còn đang chuyển động. Riêng đối với những bộ phận máy hoặc loại máy đặc biệt cần phải cho dầu mỡ khi đang chuyển động thì phải tuân theo sự hướng dẫn ghi trong bản thuyết minh của máy. 

- Không được để hoặc đưa dụng cụ vào các bộ phận chuyển động của máy khi máy đang làm việc hoặc nghỉ. 

5. Khi sửa chữa, lau chùi máy: 

- Phải ngắt điện, khóa cầu dao, treo biển “cấm đóng điện” và để cho các bộ phận chuyển động ngừng hẳn. Phải kiểm tra bộ phận hãm máy, bộ phận sửa chữa không còn điện thế mới được làm việc. Nếu sửa chữa lớn phải cho máy tới nơi an toàn. 

- Sau khi sữa chữa phải cho máy chạy thử để kiểm tra các bộ phận vừa sửa chữa. 

- Dụng cụ để lau chùi, sửa chữa máy, dùng xong phải để vào nơi quy định. 

6. Khi đổi ca hoặc hết giờ làm việc, phải ghi vào sổ giao ca và bàn giao cho ca sau biết về tình hình làm việc của cán bộ phận máy móc, các thiết bị an toàn. 

Điều 19. – Đèn điện cầm tay phải dùng loại điện thế từ 36 vôn trở xuống; khi làm việc, sửa chữa mà phải chui vào các bộ phận bằng kim loại của máy lớn, phải dùng đèn có điện thế từ 12 vôn trở xuống. Cấm dùng đèn có ngọn lửa để soi sáng các bộ phận máy và bình khí. 

Điều 20. – Thợ phụ và người học việc phải làm việc dưới sự hướng dẫn của thợ chính, nếu làm việc gì có liên quan đến máy phải được sự đồng ý của thợ chính. 

Chương II

VẬN CHUYỂN TRÊN CÔNG TRƯỜNG

Điều 21. – Công nhân lái các phương tiện vận tải như ô-tô, máy kéo, tàu hỏa… chạy trong phạm vi công trường phải thực hiện những điều về luật đi đường bộ hiện hành của Bộ Giao thông và Bộ Công an. 

I. VẬN CHUYỂN BẰNG Ô-TÔ, MÁY KÉO 

Điều 22. – Trong công trường phải có tuyến đường quy định cho xe chạy. 

Khi làm đường, cầu cống bắc qua hào, hố; rãnh… đều phải tính toán và có thiết kế kỹ thuật. Sức chịu của đường, cầu cống phải đảm bảo cho xe chạy an toàn khi chuyên chở hàng hóa. 

Phải cho xe chạy theo tuyến đường đã quy định, nếu khi cần cho xe chạy ra ngoài tuyến đường quy định phải được sự đồng ý của cán bộ kỹ thuật phụ trách đội xe của công trường. 

Điều 23. – Nếu đặt đường ở giữa khe núi, bờ sông và dốc núi thì phải tìm hiểu tình hình địa hình, địa chất, thủy văn, mức nước lũ cao nhất… để đề phòng đường bị phá hoại. Công trường phải định kỳ kiểm tra chất lượng của cầu cống và những đoạn đường xét thấy dễ bị hư hỏng để có kế hoạch tu sửa. 

Điều 24. – a) Đường ô-tô qua cầu cống, chỗ ngoặt, tới đường tầu hỏa, tới đường dốc, chỗ đông người qua lại… phải có biển báo theo quy định của Bộ Giao thông. 

b) Bán kính đường vòng của đường ô-tô không được nhỏ hơn 15m. Đường ô-tô trong công trường phải thường xuyên thông suốt.

c) Chỗ đường ô-tô và đường tầu hỏa giao chéo nhau, nếu hai bên đường bị các công trình khác che khuất thì phải cử người canh gác và có rào để ngăn hai đầu đường ô-tô khi tầu hỏa sắp qua. 

Điều 25. – Người có bằng lái xe loại nào chỉ được lái xe loại ấy. Trường hợp người lái xe bị ngành công an thu bằng mà chưa được phục hồi và cấp lại bằng thì công trường không được tự động cho người đó lên lái xe dù chỉ là chốc lát. Khi sức khỏe người lái xe không được bình thường (mệt mỏi, đau mắt, thần kinh kém…) thì không được lái xe. 

Điều 26. – Tùy công trường lớn, nhỏ mà quy định tốc độ tối đa của xe; nhưng khi xe tới chỗ ngoặt, đường giao nhau, qua cầu cống, chỗ đông người phải giảm bớt tốc độc. Khi đang chạy, xe nọ phải cách xe kia tối thiểu là 20m. 

Điều 27. – Khi xếp dỡ hàng hoặc sửa chữa, xe phải đỗ trên nền đất bằng và tốt; nếu gặp đường dốc thì phải dùng gỗ chèn bánh đảm bảo cho xe không thể trượt được. Cấm xếp dỡ hàng ở chỗ đất có thể bị lún, sập. 

Điều 28. – Khi xếp dỡ hàng nếu sàn xe cao cần phải bắc ván thì: 

- Ván phải chịu được sức nặng của người và hàng khi xếp dỡ, phải có bậc lên xuống. 

- Độ dốc của ván không được quá 300.

- Hai đầu ván phải bắc vào nơi chắc chắn và có móc chống trượt. 

Điều 29. – Những xe có thể tháo thành được cả ba mặt, trước khi dỡ hàng hóa ở trên xuống, phải kiểm tra xem hàng hóa có thể bị lăn, đổ được không, khì tháo thành phải tháo lần lượng từng mặt một. 

Điều 30. – Khi xe vận chuyển những vật liệu rời rạc như gạch, ngói, sỏi, đá… phải xếp thấp hơn thành xe 20cm. Khi cần thiết có thể nối cao thêm thành xe, nhưng chỗ nối phải chắc chắn với điều kiện không chở quá trọng tải của xe và được cán bộ phụ trách xét duyệt. 

Không được xếp hàng chờm ra ngoài bề ngang thùng xe và cao quá 3m tính từ mặt đất. 

Điều 31. – Khi chở các hàng hóa cồng kềnh như: xà, vì kèo, cột, pa-nen, tấm mái, máy móc… thì phải kê, chằng, buộc chắc chắn để khi xe chạy khỏi xê dịch. Dụng cụ để kê và dây chằng phải chịu được lực rung chuyển của hàng hóa. 

Khi chở các hàng hóa tròn và dài thì phải đặt nó trên những tấm đệm có răng cửa hoặc chèn phần tiếp xúc của hàng hóa với nhau để tránh lăn. 

Xe chở hàng hóa dài phải có cờ hoặc tín hiệu ở đầu và đuôi xe. 

Điều 32. – Khi chở những hàng hóa có chiều dài quá một lần rưỡi chiều dài của sàn xe thì phải kéo thêm rơ-moóc. Xe kéo thêm rơ-moóc thì: 

- Sàn rơ-moóc phải ngang với sàn xe. 

- Chỗ nối các rơ-moóc với nhau, giữa rơ-moóc với xe phải chắc chắn, bộ phận chuyển hướng của rơ-moóc phải hoạt động tốt. 

Điều 33. – Khi xếp dỡ hàng hóa bằng cần trục, trong lúc cần trục đang làm việc, người lái xe phải ra khỏi buồng lái. 

Điều 34. – Xe chở những loại hàng hóa đặc biệt như hóa chất dễ cháy, dễ nổ, bình khí có áp lực, thuốc nổ, phải tuân theo quy phạm an toàn về vận chuyển các loại hàng đó. Những công nhân chuyên chở những loại hàng đặc biệt nói trên phải được học tập quy phạm an toàn về bốc dỡ các loại hàng đó.Cấm người ngồi trên thùng xe có xếp những loại hàng nói trên. 

Điều 35. – Không được xếp những loại hàng nói ở điều 34 trên xe ben hoặc trên xe có kéo rơ-moóc. 

Điều 36. – Xe chở người phải có bậc lên xuống, thành xe chắc chắn. Xe chở hàng mà cần có người đi theo bốc dỡ thì phải dành riêng chỗ ngồi đảm bảo an toàn cho công nhân. Chỗ ngồi phải thấp hơn thành xe tối thiểu 50cm. 

Điều 37. – Khi xe chạy, người không được bám ngoài thành ca-bin, ngoài thành xe hoặc ngồi trên thành xe. Cấm nhẩy lên xe hoặc từ trên xe nhảy xuống đất khi xe đang chạy. 

II. VẬN CHUYỂN BẰNG XE HỎA, XE ĐIỆN 

Điều 38. – Đường sắt trong công trường phải thiết kế theo tiêu chuẩn làm đường của Tổng cục đường sắt. 

Ngoài ra phải tuân theo những điều 23, 24a, 28, 34, 37 của bản quy phạm này. 

III. VẬN CHUYỂN BẰNG XE GOÒNG 

Điều 39. – Đặt đường goòng phải có đồ án thiết kế và theo các yêu cầu sau: 

- Đường sá, cầu cóng cho goòng đi lại phải chịu được lực nén của goòng trong quá trình làm việc. 

- Ở chỗ đường cong phải tính toán cho ray ngoài cao hơn ray trong nhưng phải phù hợp với bán kính cong của đường goòng để goòng không bị lật đổ. 

- Chỗ tránh nhau của đường goòng, bàn xoay để chuyển hướng đi của goòng phải hoạt động tốt để chuyển hướng dễ dàng. 

- Đầu tiếp xúc của các thanh ray phải tính toán khoảng cách của chúng để ray co giãn không bị cong, nhưng phải đảm bảo cho goòng hoạt động bình thường. 

- Độ dốc của đường goòng không đường quá 100/00 (mười phần nghìn).

- Sai lệch khoảng cách mép trong của hai thanh ray với khoảng cách mép ngoài của hai gờ bánh (theo trúc bánh) của goòng không được quá 1/3 bề dầy của một bánh (phần tiếp xúc với đường ray). 

- Mặt trên của đường ray phải cách mặt đất tối thiểu 3cm. Nền đường goòng phải bằng phẳng và không trơn để công nhân đẩy goòng khỏi vấp ngã. Kể từ mép đường ray, nền đường mỗi bên phải rộng ra phía ngoài tối thiểu 60cm. 

- Cầu cho xe goòng qua hào, rãnh thì hai bên phải có thành cao 0m80, sàn cầu phải lát ván khít. 

- Sau khi đặt đường goòng xong phải cho goòng chạy thử, nếu đường tốt mới được cho goòng làm việc. 

- Hai đầu đường goòng phải làm hơi dốc lên và đóng cọc chịu được lực va chạm của goòng, ban đêm phải có tín hiệu. 

Điều 40. – Công trường phải định kỳ kiểm tra đường goòng để kịp thời sửa chửa những chỗ đường hỏng. Công nhân đẩy goòng nếu phát hiện thấy quảng đường hư hỏng phải báo cho người phụ trách đường goòng biết. 

Điều 41. – Xe goòng phải có phanh chân và chốt hãm thùng goòng tốt. Khi chạy, hai goòng phải cách nhau tối thiểu 10m, ở đường dốc cách nhau 20m. Những đoạn đường quá độ dốc quy định, xe goòng phải lên xuống từng chiếc một. Tới chỗ tránh chỉ đường cho goòng chạy một chiều, còn một bên goòng phải dừng lại. 

Điều 42. – Công nhân đẩy goòng phải trên 18 tuổi, không mắc các bệnh kinh niên dễ có biến chứng đột ngột, hoặc tai điếc, mắt kém. 

Điều 43. – Tốc độ đẩy goòng không được quá 6km/giờ, tới chỗ tránh, chỗ bàn xoay phải giảm tốc độ. 

- Nếu goòng đang đẩy bị trật bánh thì phải dùng tín hiệu báo cho các goòng sau biết để dừng lại. 

- Cấm chở người trên xe goòng, đứng phía trước để kéo goòng, để goòng chạy tự do mà không có người đẩy hoặc đùa nghịch trong khi đẩy goòng. 

- Goòng không có phanh chân tốt, không được đứng lên tăm-pông của goòng thì goòng đang chạy. 

Điều 44. – Trước khi xếp hàng hóa lên goòng phải hãm phanh, chèn bánh. Những goòng có thùng phải có chốt hãm để tránh lật đổ khi xếp dỡ. Hàng hóa trên goòng phải xếp thứ tự, gọn gàng, chằng giữ chắc chắn. Khi chở các loại hàng rời rạc như gạch, ngói, đá… thì xung quanh phải có thành che chắn. 

Khi xếp dỡ hàng hóa trên goòng phải nhấc lên khỏi sàn goòng, không được kéo lê hoặc bắn bầy trên goòng. 

Điều 45. – Khi dùng những máy có cần (cần trục, máy xúc…) để xếp dỡ hàng hóa thì người đẩy goòng phải ra khỏi vòng quay của cần trong lúc hàng đang di chuyển trên không. 

IV. VẬN CHUYỂN BẰNG BĂNG CHUYỀN, MÁNG CÀO 

Điều 46. – Tùy theo loại vật liệu và chiều cao vận chuyển để đặt băng chuyền, máng cào với  độ dốc thích hợp. Nhưng độ dốc đó không được vượt quá trị số cho phép trong bản thuyết minh của máy. 

Điều 47. – Trước khi làm việc phải chèn kỹ bánh xe, phải đóng cọc hoặc dùng dây ghìm chặt đầu dưới và đầu trên của băng. Đầu trên của băng phải gối lên khu nhận vật liệu dài tối thiểu 0m50; nếu không gối được như vậy thì phải có cột chống và néo giữ sát với nơi nhận vật liệu cho chắc chắn. 

Điều 48. – Khi máy làm việc, cấm người đi lại dưới máng băng nếu không có dàn đỡ phía dưới máng băng để chắn vật liệu trên băng có thể rơi xuống. Cấm bước qua băng, cấm dùng băng để đưa người lên xuống. 

Điều 49. – Hai máng băng làm việc gần nhau thì phải cách nhau tối thiểu 5m theo chiều ngang. Nếu nối hai băng với nhau để vận chuyển lên cao hoặc đi xa thì chỗ nối phải có cột chống và buộc các băng với nhau cho chắc chắn; chỗ nối phải khít để vật liệu không rơi xuống đất khi băng làm việc. 

Điều 50. – Khi di chuyển phải hạ khung xuống; di chuyền lên cao, xuống thấp phải được cán bộ phụ trách thi công đồng ý. 

Chương III

CÁC MÁY CẦN TRỤC

I. YÊU CẦU CHUNG 

Điều 51. – Bố trí địa điểm làm việc của máy, của người phục vụ máy, của cấu kiện để trục… phải tính toán sức chịu của sàn, nền đất; tính toán khoảng cách đến các công trình đã và đang xây dựng đế quá trình làm việc được an toàn. Nếu bố trí máy làm việc trên bờ hồ thì phải theo điều 123 trong quy phạm này. 

Điều 52. – Trước khi làm việc, mọi người phải kiểm tra nơi làm việc của mình, nếu thấy không đảm bảo an toàn phải bảo cho cán bộ phụ trách an toàn biết. Các máy có bánh xe di động phải chèn bánh hoặc đóng cọc giữ cho chắc chắn. 

Điều 53. – Khi các cần trục làm việc gần nhau thì máy nọ phải đặt cách máy kia với bán kính tối thiểu bằng chiều dài lúc vươn cần xa nhất của cả hai máy, cộng với chiều dài cấu kiện trục và thêm một khoảng cách an toàn là 1m00 để tránh va chạm vào nhau khi đang trục. 

Điều 54. – Các máy cần trục khi làm việc phải: 

- Có phanh hãm bằng chân, bằng tay hoặc tự động ở các bộ phận di chuyển và các bộ phận quay. 

- Có bộ phận cắt điện tự động hạn chế trọng tải của cần, hạn chế độ cao cần hàng và khi cần trục đi tới các chắn ở đầu đường. 

Điều 55. – Đối tượng giữ thăng bằng của cần trục phải để trong thùng, hoặc hộp đã bố trí sẵn và đảm bảo không bị rơi. Cấm dùng các vật liệu rời rạc (cát, đất…) để thay đổi độ ẩm (do đó có thể thay đổi trọng lượng) để làm đối trọng. Đặt đối trọng phải phù hợp với cự ly thay đổi của cần, với trọng lượng của cấu kiện đem trục, với lúc máy nghỉ hoặc di chuyển mà đã chỉ dẫn trong bản thuyết minh của máy. 

Điều 56. – Các máy cần trục đang làm việc phải định kỳ khám nghiệm ,nghiệm thử theo quy phạm kỹ thuật. Đối với những cần trục mới đem ra dùng, cần trục mới di chuyển từ công trường này đến công trường khác hoặc sau khi mới đại tu, sửa chữa thay thế những bộ phận chuyển động và chịu lực, thay đổi chiều dài của cần, trước khi dùng phải khám nghiệm, nghiệm thử. 

Việc khám nghiệm, nghiệm thử theo chế độ định kỳ quy định như sau: 

1. Xem xét: Xem xét lại kết cấu của các bộ phận máy, các thiết bị an toàn; kiểm tra độ mòn của các bộ phận chuyển động và chịu lực chủ yếu của máy như: xích, cáp, móc, tăm-bua, ròng rọc… Kiểm tra các bộ phận điều khiển máy và các phanh hãm. 

2. Thử tĩnh: Trục một trọng lượng bằng tải trọng cho phép, nâng lên cách mặt đất 50cm rồi giữ nguyên trong 10 phút. Sau đó trục một trọng lượng vượt 25% tải trọng cho phép (những máy có cần vươn theo gốc độ và cự ly thì phải thử hai lần: ở cự ly tối thiểu và cự ly tối đa, ở góc độ tối thiểu và góc độ tối đa). Quá trình thử tĩnh, nếu máy móc ổn định thì chuyển sang thử động. 

3. Thử động: Trục một trọng lượng vượt 10% tải trọng cho phép rồi nâng lên hạ xuống trong năm lần mỗi lần cao cách mặt đất 1m). 

Trong khi thử phải thử tất cả các bộ phận an toàn như: phanh hãm, các nút đóng mở điện, các bộ phận tự động cắt điện, các thiết bị tín hiệu… 

Sau khi các bước khám nghiệm, nghiệm thử trên tiến hành tốt mới được cho máy làm việc. 

Điều 57. – Việc khám nghiệm, nghiệm thử phải có sự chứng kiến của cán bộ kỹ thuật phụ trách máy móc của công trường hoặc của đội máy. Kết quả nghiệm thử phải ghi chép vào biên bản để lưu kèm theo lý lịch của máy.

Điều 58. – Không cho máy cần trục làm việc khi: 

- Trời tối hoặc trời có sương mù mà công nhân điều khiển máy và công nhân xếp dỡ không nhìn thấy cấu kiện trong lúc di chuyển. 

- Có gió tới cấp 6 khi máy nằm ở chiều cao 7m tính từ mặt đất. 

- Có gió tới cấp 5 khi máy nằm ở chiều cao từ 7m trở lên tính từ mặt đất. 

Cấm mọi người trú ẩn ở cạnh máy khi có các cấp gió quy định như trên. 

Điều 59. – Khi máy nghỉ việc hoặc đang được sửa chữa những bộ phận không quan trọng thì: 

- Bàn nâng, thùng để chở vật liệu… phải hạ xuống đất.

- Móc nâng và các thiết bị treo cấu kiện không được treo lơ lửng ở trên không (nếu kéo móc lên cao thì phải để cách đầu cần 1m) 

- Những máy có cần đang vương theo góc độ thì phải xoay cần về mặt phẳng máy đứng và hạ cần xuống. 

A. BUỘC CẤU KIỆN ĐỂ TRỤC LÊN 

Điều 60. – Các thiết bị như bàn nâng, dây buộc… phải có bảng ghi rõ sức chịu tối đa. Những người phụ trách việc buộc cấu kiện vào móc nâng phải biết rõ trọng lượng cấu kiện đem trục, nếu còn nghi ngờ phải hỏi cán bộ phụ trách thi công. 

Điều 61. – Khi buộc đề trục các cấu kiện lớn hoặc đặc biệt như: Xà, kèo, cột bằng bê-tông, các cấu kiện bằng kim loại, các thiết bị máy móc, các cây gỗ tròn và dài, cán bộ phụ trách thi công phải hướng dẫn cách buộc và vị trí buộc. Những cấu kiện chỉ buộc có một dây thì phải buộc vào khoảng 2/3 phía trên trọng tâm của vật đó. 

Điều 62. – Công nhân buộc, xếp dỡ cấu kiện phải sử dụng thành thạo các móc nút chuyên môn đã được chỉ dẫn. Trước khi buộc để trục phải kiểm tra chỗ buộc trên cấu kiện, nếu chưa chắc chắn, phải tăng cường sức chịu ở chỗ buộc để khi trục lên khỏi rơi xuống.

Điều 63. – Khi buộc để trục những cấu kiện đặt chồng lên nhau hoặc những cấu kiện nằm nghiêng đều phải kiểm tra xem nó có bị giữ chặt không, kiểm tra những cấu kiện và công trình bên cạnh để tránh sập đổ vào người. 

Điều 64. – Không buộc cáp và xích cọ sát với nhau, không buộc các dây chịu lực khác nhau cùng trên một cấu kiện. Ở chỗ buộc nếu có cạnh sắc, nhọn thì phải dùng bao tải hoặc đệm gỗ lót đệm vào cạnh sắc để dây cáp không bị đứt khi trục; nếu ở nút buộc có dầu mỡ bám vào thì phải lau sạch trước khi trục. 

Điều 65. – Những nguyên vật liệu như: 

- A-xít; nhựa đường còn nóng và những hóa chất lỏng khác, khi trục lên cao phải đựng trong thùng miệng nhỏ có nắp đậy và không chứa đầy quá 2/3 dung tích của thùng. 

- Những vật liệu rời rạc như cát, sỏi, gạch, đá… phải để trong thùng có thành và đáy chắc chắn; thành chung quan phải cao hơn vật liệu từ 5-10 cm. 

Điều 66. – Khi trục những nguyên vật liệu rời rạc bằng các loại thùng có nắp ở đáy để tháo mở vật liệu ra nhờ dây hoặc các phương tiện điều khiển khác thì trước mỗi buổi làm việc phải kiểm tra các bộ phận ấy để đáy thùng không tự do bật ra. 

B. KHI TRỤC LÊN 

Điều 67. – Chỉ được trục lên khi: 

1. Đã lấy hết đất, cát, sỏi, đá, sắt, gỗ và những vật khác bám trên cấu kiện. 

2. Dây treo và dây cáp không bị xoắn, khi trục dây cáp phải luôn luôn thẳng đứng. 

3. Nút buộc, dây treo đặt trên móc trục đã cân và chắc chắn 

4. Mọi người đã cách cấu kiện trên 3m và ra khỏi bán kính quay của cần trục.

Điều 68. – Trong lúc trục lên, hiệu lệnh phải rõ ràng và thống nhất giữa công nhân điều khiển máy và công nhận xếp dỡ cấu kiện, tránh nhầm lẫn với những hoạt động khác. Nếu giữa thợ máy và công nhân xếp dỡ cấu kiện không nhìn thấy nhau, hoặc không nghe rõ hiệu lệnh bằng tiếng động  thì phải dùng hiệu lệnh bằng cờ, đèn đỏ hoặc có người điều khiển riêng. 

Điều 69. – Trước khi trục những cấu kiện có trọng lượng từ 80% đến 100% tải trọng cho phép của cần trục, hoặc khi sử dụng hai cần trục cùng trục một cấu kiện thi phải trục thử cấu kiện cách mặt đất 50cm, và giữ nguyên trong ba phút rồi hạ cấu kiện xuống để kiểm tra các bộ phận chuyển động và chịu lực, nếu cần trục không có hiện tượng hư hỏng thì mới được tiếp tục làm việc. 

Khi trục cấu kiện lên phải dừng lại cách mặt đất 50cm để kiểm tra các nút và dây buộc rồi mới tiếp tục trục lên (trừ bàn nâng). 

Điều 70. – Tốc độ trong lúc trục phải từ từ hoặc từ chậm đến nhanh, không được cho dây cáp chuyển động nhanh chậm đột ngột. Tốc độ di chuyển trên mặt đường của máy cần trục và tốc độ di chuyển của dây cáp không được vượt quá tốc độ quy định đã ghi trong bản thuyết minh của máy. 

Điều 71. – Thợ máy và công nhân xếp dỡ cấu kiện của cần trục phải luôn luôn theo dõi vật đang trục để đối phó kịp thời với những trường hợp nguy hiểm, nếu có hiện tượng bị hư hỏng dây buộc, dây cáp, cấu kiện bị gẫy phải bóp còi loan báo cho mọi người biết rồi từ từ hạ cấu kiện xuống. 

Điều 72. – Chỉ được ra lấy cấu kiện khi cần trục đã hạ nó xuống chỉ còn cách chỗ đặt nhiều nhất 1m (theo chiều cao). Khi cấu kiện đã đặt vào vị trí chắc chắn mới được tháo dây buộc. Trong lúc cấu kiện đặt chưa vững thì dây cáp phải luôn căng thẳng.

Điều 73. – Cấm: 

1. Bám vào móc nâng hoặc đứng trên bàn nâng để cần trục đưa lên, xuống. 

2. Đi lại, làm việc ở dưới độ vươn, dưới bán kính quay của những cần trục có cần vươn theo góc độ (trừ những máy cần trục có cần nằm ngang như cần trục tháp…) và dưới cấu kiện đang treo lơ lửng ở trên không. 

3. Để lâu cấu kiện trục trong vị trí treo. 

4. Đặt thêm cấu kiện, sửa chữa, điều chỉnh móc dây buộc và vịn tay vào giữa hai cấu kiện đang ở trên không. 

5. Trục những cấu kiện đang bị vật khác đè lên hoặc bị giữ chặt. 

6. Đứng lên cấu kiện đang được trục lên. 

7. Kéo lê cấu kiện trên mặt phẳng rồi trục lên (để dây cáp xiên). 

8. Vừa nâng cấu kiện vừa xoay cần, vừa nâng cần vừa di chuyển máy. 

9. Nâng cần lên khi có cấu kiện ở móc nâng. 

Điều 74. – Khi dùng hai cần trục để trục một cấu kiện phải được cán bộ kỹ thuật hiểu về máy đó đồng ý và chị đạo và có đủ những điều kiện sau: 

1. Hai máy đứng trên nền đất tốt như nhau. 

2. Sức chịu của cáp, xích, móc… như nhau.

3. Sức kéo căng của dây cáp khi trục như nhau. 

4. Tốc độ khi trục bằng nhau. 

C. CÁC THIẾT BỊ ĐỂ TRỤC LÊN 

Điều 75. – Tất cả các thiết bị để trục lên như cáp, xích, móc, bao bì… đều phải có biển ghi rõ tải trọng cho phép của nhà máy chế tạo ra hoặc đã được thí nghiệm để quyết định tải trọng làm việc tối đa. 

Trong quá trình làm việc, công trường phải cử người có trình độ chuyên môn để kiểm tra, xem xét các thiết bị trên. Việc kiểm tra phải tiến hành ít nhất: 

1. Mười ngày một lần xem xét các dây cáp xích, dây chằng, buộc. 

2. Mỗi tháng một lần cho các móc và những thiết bị đựng hàng. 

3. Ba tháng một lần xem xét các đoàn, xà và cần. 

Ngoài ra, cứ sáu tháng một lần, hay sau khi sửa chữa, hoặc khi kiểm tra, xem xét thấy chất lượng làm việc của thiết bị không tốt đều phải đem nghiệm thử để quyết định khả năng làm việc. 

Các kết quả kiểm tra, nghiệm thử phải ghi vào sổ riêng để theo dõi. 

Điều 76. – Sức chịu kéo cho phép lớn nhất của các loại dây cáp, xích chịu lực phải tính theo công thứ sau đây: 
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(S)kéo = Sức chịu kéo lớn nhất cho phép của cấp xích.

S = Sức kéo thực tế trong dây cáp, xích khi cần trục làm việc với tải trọng tối đa. 

K = Hệ số dự trữ sức bền. 

P = Trọng lượng trục cho phép của cần trục. 

một = Số dây cáp chịu lực.

Đối với những cấu kiện khi buộc để trục phải dùng từ hai dây trở lên, lúc làm việc, dây treo sẽ hợp với phương thang đứng một góc thì lực kéo trong dây treo được tính theo công thức sau: 
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S = Lực kéo trong dây treo 

P = Trọng lượng của cấu kiện 

m = Số dây treo 

k = 1/cos( ứng với bảng sau: 
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nhdt 1m (theo chidu cao). Khi cfu kién da ast
vio vi tri chic chin m¢i duge thio day buge.
Trong e cdu kién dat chua vimg thi day cap
phai Iudn ciing thing.

Bidu 73, — Cém:

1. Bim vao moc ning hofic dimg trén ban
ning d& chn trac dua lén, xudng.

2. Di lai, lam vide & duéi dd vuon, duai ban
kinh quay cua nhimg cin trye b cin vuon
theo goe @ (trr nhing mdy ein truc c6 cin
nim ngang nhu cin truc thip...) va duwéi cfu
kién dang treo lo limg & trén khong.

3. D& lau cdu kién trge trong vi tri treo.

4. Dat thém céu kién, sira chia, didu chivh
mée day buge va vin tay vae giua hai ciu
%ign dang & trén khong.

5. Tryc nhiing ciu kién dang bi vat khac de
Ién hoiic bi giit chit.

6. Dimg lén ciu kién dang dwoc truc lén.

7, Kéo 16 c4u kign trén mit phing rdi tryc
Jén (3¢ day cap xién).

8. Vira ning cfu kidn vira xoay cin, vira
ning ein vira di chuyén may.

9. Néng ciin lén khi ¢6 edu ki¢n & moc ndng.

Bidu 74— Khi ding hai cdn trac d& true
wét ‘edu kién phai duge cin bs ky thuat higu
vé may 46 dong v va chi dao va c6 di nhimg
digu kign sau @

1. Hai miy ditng tréu nén dat tot phu nhau.

2. Sire chiu caa cép, xich, méc... nhu nhau.

/3. Stie kéo cing cia ddy cép khi trye nhw
uhau.

4. Téc @4 khi truc biing nhau.

C. CAC THIET Bl BE TRUC LEN

Bivu 75. — T4t ca cac thiét bi d& wuyc lén
nhy cép, xich, méc, bao bi... déu phai ¢6 bign
ghi 15 141 trong cho phép eiia pha méy ché tao
ra hojic dd duge thi nghi¢m d& quyét dinh tai
wong lam vige t6i da.

Trong qué trink lam vige, cdng truong phai
clt ngudi ¢6 tinh do chuyén moén d4& kigm tra,
xem xét cic thidt bi trén. Vige lidm tra phai
tién hanh it ohit:

1. Mudi ngay mét lan xem xét cdc day cépy
dlely, day chéang, bude.

2. Méi théng ot lan cho cie mée va nhing
thigt bi dymg hang.

3. Ba thing moét lin xem xét cdc dom, xa
va cin.

Ngodi 5a,-cir séu thang mot lan, hay sau khi
sin chira, hodc khi kidmn tra, xem xét thiy chét

Iuong lam viée cia thiét bi khéng tét déu phai
dem nghiém thit 48 quydt dinh kha ning lam
viéc.

Cic két qua kidm tra, nghiém thir phai ghi
vao sd rigng d& theo doi. .

Bita 76. — S&c chiu kéo cho phép lén nhit
cia cac loai day cap, xich chiu lue phai tinh
theo cong thic sau day:

(S) ko
S

Bl > K
I m {

> K | hay

(S) kee = Strc chin kéo lém nhat cho plép
clia edp xich.

S = Sire kéo thuc t§ trong day cip, xich khi
¢3n tryc Jam vide véi tai trong t5i da.

K = Hé sd dy tr stc bén.

P = Trong luong truc cho phép cla can truc.

m = S diy cap chiu lge.

Péi voi uhing cfu kién khi buge dé truc
phai dung t hai day tro lén, lie lam viée, ddy
treo & hop voi phuong thang dgng mat gée thi
lue kéo trong day treo duvc tinh theo céng
thire sau:

1 P
Gam ot s, T
oS m m
S = Luc kéo trong day treo
P = Trong lugng cia ciu kién
m = S8 déy treo
k = 1/cos ing véi bang sau:
o« | 00 | 30° | 43° | 60°
k | 4,00 | 1,15 | 1,42 | 2,00





1. Dây cáp bằng thép. 

Điều 77. – Dây cáp thép phải đảm bảo độ dài để khi máy trục làm việc ở độ cao bay xa nhất vẫn còn lại ít nhất năm vòng trên tăm-bua. Phải bảo vệ cho dây cáp không bị gỉ, bị mòn do cọ sát với những bộ phận cố định. 

Điều 78. – Góc độ của dây cáp dùng để treo cấu kiện quy định như sau; 

1. Nếu có hai dây treo thì góc hợp bởi giữa hai dây tối đa 900.

2. Có trên hai dây thì góc hợp bởi giữa dây treo với đường thẳng đứng tối đa 450.

Khi góc của dây treo quá góc quy định trên thì có thể dùng thanh ngang (đòn gánh) để đảm bảo góc độ quy định, sức chịu của thanh ngang phải qua tính toán. 

Điều 79. – Khi bện đầu dây cáp hoặc dùng cặp ép để làm thành vòng (thành khuyết) thì phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và được cán bộ kỹ thuật phụ trách đồng ý; làm việc này phải là công nhân kỹ thuật đã được hướng dẫn cách bện, cách dùng cặp ép. 

Số lần tao cáp luồn qua khi bện không được nhỏ hơn số chỉ trong bảng sau: 

	Đường kính của cáp (mm)
	Số lần xuyên qua tối thiểu

	
	Mỗi tao
	Một nửa số tao hoặc toàn bộ các tao với ½ tiết diện

	Dưới 15

Từ 15 – 28

Từ 28 - 60
	3

4

5
	1

1

1


Điều 80. – Các cặp dùng để cặp (ép) các đầu của dây cáp phải chắc chắn để khi làm việc không bị hỏng và trượt cáp. Số lượng cặp dây cáp phải được xác định do tính toán, nhưng không được dưới 3 và phù hợp với bảng sau: 

Bảng quy định cặp dây cáp 

	Đường kính cáp 
(tính bằng mm)
	17,5
	19,5
	21,5
	24
	28
	34,5
	37

	Số lần cặp
	3
	4
	4
	5
	5
	7
	8

	Khoảng cách hai cặp (mm)
	120
	120
	140
	150
	180
	230
	250


Điều 81. – Đầu dây cáp bắt vào tăm-bua bằng chốt hoặc bằng cách đổ hợp kim nóng chảy, chứ không được dùng những nút hình côn bằng gang. 

Điều 82. – Việc loại bỏ dây cáp thép chịu lực thì căn cứ vào số sợi thép bị đứt trên một bước bện (phụ bản 2). 

Nếu trên dây cáp đã có sợi đứt hoặc mòn gỉ mà chưa phải loại bỏ thì vẫn được dùng nhưng phải đánh dấu chỗ mòn, chỗ đứt để công nhân điều khiển máy hàng ngày theo dõi kiểm tra. 

Điều 83. – Hệ số dự trữ sức bền K của dây cáp thép quy định: 

1. Cáp treo hàng và các cáp chịu lực khác như: cáp kéo cần, cáp của hệ thống ròng rọc, cáp kéo hàng trên mặt phẳng: 

- Nếu bộ phận chuyển động bằng tay quay K ( 4,5;

- Nếu bộ phận chuyển động do máy quay K ( 6,0.

2. Những dây chằng cần trục K ( 3,5.

3. Để buộc những kết cấu từ 50T trở lên K ( 8,0.

2. Dây chão gai:

Điều 84. – Chão gai và các loại dây sợi khác chỉ được dùng để buộc, để kéo cấu kiện ở trên mặt phẳng ngang bằng những bộ phận chuyển động bằng tay. Cấm dùng chão gai ở trong các máy quay tự động, và để buộc những cấu kiện ướt. 

Điều 85. – Hệ số K của dây chão gai là K ( 80. Những dây chão gai có tẩm dầu thì sức chịu đựng tối đa phải giảm đi 20%. 

3. Xích sắt: 

Điều 86. – Hệ số K của xích không được nhỏ hơn trị số ghi trong bảng sau đây: 

	CÔNG DỤNG CỦA XÍCH
	Hệ số dự trữ sức bền K

	
	Chuyển động bằng tay
	Chuyển động bằng máy 

	- Xích treo hàng làm việc trên tăm-bua nhẵn

- Xích treo hàng làm việc trên bánh xe có răng cưa

- Xích dùng để buộc 
	3

3

6
	6

8

6


Điều 87. – Khi bắt xích vào tăm-bua phải dùng những mắt xích đặc biệt ở cuối do nhà máy chế tạo làm ra. 

Việc nối xích cho phép dùng phương pháp hàn các mắt xích mới vào hoặc dùng những mắt xích nối đặc biệt. 

Độ mòn của xích không được quá 10% đường kính ban đầu của thép tròn làm khuyên.

Điều 88. – Xích sắt phải có độ dài đảm bảo khi máy làm việc ở độ cao hay xa nhất cũng vẫn còn lại ít nhất ba vòng trên tăm-bua. 

4. Móc nâng:

Điều 89. – Các móc nâng dùng để làm việc ở những nơi dễ vướng như: xà, vì kèo, tre, gỗ… phải có bộ phận che đầu mỏ của móc. 

Tất cả các móc nâng làm việc tự động phải thật tốt. 

Cấm dùng những móc nâng đã bị rạn nứt, có đường ren. 

5. Mối nối: 

Điều 90. –  Trước khi sử dụng dây cáp thép, dây chão gai, xích sắt đã nối, phải đem nghiệm thử để quyết định tải trọng cho phù hợp. 

6. Tăm-bua, ròng rọc và hệ thống ròng rọc: 

Điều 91. – Đường kính của ròng rọc, tăm-bua dùng cho dây cáp thép tối thiểu phải bằng 16 lần đường kính dây cáp khi dùng trong các máy quay tay, bằng 20 lần khi dùng trong các máy quay tự động. 

Điều 92. – Đường kính của ròng rọc, tăm-bua dùng cho dây xích tối thiểu phải bằng 20 lần đường kính thép tròn làm khuyên khi dùng trong các máy quay tay, bằng 30 lần khi dùng trong các máy quay tự động. 

Điều 93. – Tăm bua phải có gờ. Các gờ của tăm-bua phải cao lên khỏi lớp cáp quấn trên cùng ít nhất bằng một lần đường kính của dây cáp, hoặc một lần chiều rộng của mắt xích. 

Điều 94. – Ròng rọc phải có bộ phận chắn không cho dây cáp trật ra ngoài khi chuyển động, nhưng bộ phận ấy phải tốt không được vỡ. Không dùng những ròng rọc mà đường kính đã mòn mất 30%. 

Điều 95. – Khi quấn nhiều lớp xích hoặc cáp trên tăm-bua nhẵn, phải quấn từng lớp một, các vòng trong từng lớp phải khít với nhau. 

Điều 96. – Những ròng rọc buộc hoặc hàn trực tiếp vào cần trục phải chắc chắn và có dây cáp bảo hiểm. Dây cáp, dây xích chạy giữa các ròng rọc của hệ thống ròng rọc không được xoắn. 

II. CẦN TRỤC DI ĐỘNG 

A. YÊU CẦU CHUNG 

Điều 97. – Chỗ đứng và đường đi lại để làm việc của cần trục phải phẳng đều, có sức chịu đồng nhất. Độ dốc và sức chịu của nền đường phải phù hợp với trị số đã ghi trong bản thuyết minh của máy. 

Điều 98. – Khi cần trục di chuyển phải bóp còi báo cho mọi người làm việc xung quanh và nơi máy sẽ di chuyển tới biết. 

Điều 99. – Trong lúc cần trục làm việc, ngoài người lái máy ra không ai được đứng, ngồi trên cần trục. Cấm chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác, nhẩy lên hoặc từ trên máy nhẩy xuống. 

Cấm sửa chữa cần trục, xếp dỡ cấu kiện bằng máy cần trục ở trên đường dốc. 

Điều 100. – Chỉ được phép cho cần trục vừa đi vừa mang cấu kiện khi: 

- Cán bộ phụ trách thi công đồng ý, máy móc thiết bị để trục đều tốt; 

- Đường đi tốt và phẳng đều, đường tim của cần trùng với hướng đi; 

- Trọng lượng cấu kiện chỉ bằng 50% tải trọng cho phép. 

B. CẦN TRỤC DI ĐỘNG LOẠI BÁNH XÍCH, BÁNH CAO SU 

Điều 101. – Công nhân lái xe cần trục trong công trường phải tuân theo điều 25 trong quy phạm này và phải tuân theo luật lệ đi đường của Bộ Giao thông, Bộ Công an. 

Điều 102. – Trọng lượng của cấu kiện đem trục phải phù hợp với góc độ và chiều cao của cần đã ghi trong bản thuyết minh của máy. Cấm dùng cần trục để nhổ cọc. 

Điều 103. – Khi có gió như đã nói ở điều 58 phải cho máy tới nơi an toàn nhất, hạ cần xuống trùng với hướng gió và hãm phanh, chèn bánh cho kỹ. 

Khi di chuyển máy phải hạ thấp cần xuống, buộc móc trục lại và quan sát những công trường ở xung quanh để khỏi làm hư hỏng đến các công trình đó. Cấm cho máy đi đè lên các đường ống, đường dây điện đặt ở trên mặt đất. 

C. CẦN TRỤC THÁP 

Điều 104. – Kỹ thuật làm nền và đường sắt theo quy định và tiêu chuẩn của Tổng cục đường sắt. Việc bắc đường ray dù bằng cách nào cũng phải đảm bảo không bị biến dạng ngang hoặc dọc, không xê dịch qua hai bên hoặc theo chiều dọc khi cần trục khi chuyển  và làm việc. 

Điều 105. –  Trong thiết kế đường cần trục phải có chỉ dẫn về: 

1. Quy cách của đường ray và tà-vẹt. 

2. Khoảng cách giữa các tà-vẹt.

3. Phương pháp nối các đường ray với nhau và cố định đường ray với tà-vẹt. 

4. Số lượng của những miếng lót dùng cho đường ray và tà-vẹt (khi sức chịu của đất yếu mà thấy phải tăng cường); kết cấu của miếng lót và phương pháp đặt chúng. 

5. Khoảng hở giữa các đường ray.

6. Nguyên liệu làm nền đường.

7. Bán kính tối thiểu cho phép của các đoạn đường cong. 

8. Giới hạn cho phép về độ dốc của đường, độ lún đàn hồi dưới các bánh xe, dung sai về chiều rộng của lòng đường, độ cao chênh lệch giữa hai đường ray theo chiều ngang của đường…

9. Kỹ thuật tiếp đất đường ray. 

Điều 106. – Công trường phải định kỳ kiểm tra đường cần trục để sửa chữa khi có hư hỏng. Trước khi làm việc, công nhân lái máy cần trục phải kiểm tra những đoạn đường mà cần trục sẽ làm việc. 

Điều 107. – Dây điện phục vụ cho cần trục tháp phải có trục để cuộn tự động, nếu không thì phải có biện pháp bảo vệ để lớp cách điện không bị phá hoại. 

Điều 108. – Khi có gió to như đã nói ở điều 58 thì phải đem máy tới nơi an toàn, hạ cần xuống, kẹp chặt các thanh kẹp ở bánh xe với đường ray, dùng dây chằng cần trục với số lượng ít nhất là 6 dây. 

Điều 109. –  Khi tháo lắp cần trục: 

1. Phải có cán bộ kỹ thuật phụ trách máy hướng dẫn. 

2. Phải có biện pháp an toàn và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng người. 

3. Phải do công nhân chuyên môn đảm nhiệm. 

4. Lắp tháo phải theo đúng quy trình kỹ thuật hoặc trình tự đã được hướng dẫn. 

5. Tất cả dây chằng buộc, dụng cụ làm việc đã chuẩn bị đầy đủ và tốt. 

6. Phạm vi tháo lắp có biển cấm người qua lại.

Sau khi lắp xong phải được Ban kiểm tra an toàn của công trường xem xét và cho phép mới được sử dụng. Ban này gồm: cán bộ phụ trách thi công, cán bộ phụ trách bảo hộ lao động, cán bộ kỹ thuật phụ trách máy, đại diện Ban chỉ huy công trường. 

III. CẦN TRỤC CỐ ĐỊNH 

A. CẦN TRỤC THIẾU NHI

Điều 110. – Sau khi lắp cần xong mới được lắp đối trọng. Khi đã cố định cần trục tại một địa điểm thì phải tính toán để chằng buộc máy với sàn cho chắc chắn. 

Điều 111. – Tất cả cửa đi, cửa số, đường đi lại nằm trong bán kính quay hoặc chiều cao di chuyển hàng hóa đều phải rào lại. Khi đặt máy làm việc ở trên sàn giáo cao quá 3m thì chung quanh sàn phải có  lan can cao 80cm thật vững chắc. 

Điều 112. – Khi di chuyển cần trục phải tháo cần và lấy đối trọng ra, kế hoạch di chuyển máy từ trên cao xuống thấp hoặc từ thấp lên cao phải được cán bộ phụ trách thi công đồng ý; phải vạch biện pháp an toàn và phổ biến kỹ cho công nhân phụ trách việc di chuyển. 

B. MÁY NÂNG (élévateur)

Điều 113. – Sàn để công nhân ra lấy nguyên vật liệu ở trên cao phải sát với mép bàn nâng, phải chắc chắn và tính toán phù hợp với sức nặng của người và vật liệu. Lúc dừng lại để chuyển vật liệu ở trên cao thì bàn nâng phải ngang với sàn. 

Công nhân đứng trên sàn lấy vật liệu ở đầu bàn nâng phải đeo dây an toàn. 

Điều 114. – Khi vận chuyển những loại vật liệu rời rạc hoặc vật liệu đựng trong các thùng nhỏ, dành tre… lên cao thì chung quanh bàn nâng phải có thành gỗ che chắn cao ít nhất là 20cm. 

Điều 115. – Máy nâng phải có phanh tự động tốt. 

Khi tháo, lắp máy nâng phải theo điều 109. Chỉ được đứng trên bàn nâng để tháo lắp khi đã có các cây sắt chắn ngang ở dưới đáy bàn nâng (hoặc dây buộc) giữ chắc chắn. 

Điều 116. – Trong quá trình tháo lắp và khi cần trục làm việc phải có dây chằng dựa trên cơ sở tính toán. Khi có gió như đã nói ở điều 58 phải kiểm tra, củng cố hoặc tăng cường thêm dây chằng. 

Độ vững chắc của dây chằng quy định: 

1. Tùy theo chiều cao của giá bàn nâng để phân chia thành nhiều đợt dây chằng; nhưng ở mỗi đợt, số lượng dây chằng không được ít hơn 4 dây. 

2. Độ căng của các dây chằng phải đều nhau. Góc hợp bởi dây chằng với mặt đất tối đa là 450.

3. Cọc và khu đất đóng cọc để giữ dây chằng phải tốt và đường bảo vệ để không làm mất tác dụng của dây chằng. 

4. Khuyết hoặc số cặp ép ở đầu các dây chằng phải theo quy định điều 80 trong quy phạm này.

5. Trước mỗi khi làm việc, công nhân điều khiển máy phải kiểm tra dây chằng. 

C. TRỤC TỜI, CẦN TRỤC KIỂU CỘT BUỒM VÀ NHỮNG CẦN TRỤC KIỂU CÁNH TAY 

Điều 117. – Giá của tời và cột cầu trục phải đặt trên nền đất khô ráo, xung quanh chân cột phải đổ bê-tông, không được lèn chôn chân cột bằng những vật liệu rời rạc như: cát, sỏi, gạch… 

Điều 118. – Giá của tời, cột cần phải tính toán để quyết định tải trọng cho phép. Hệ số an toàn của cột là 3, còn ở các mối nối, mối hàn, chân cột tối thiểu là 6. 

Các loại cần trục trong phần này phải có dây chằng như điều 116. 

Điều 119. – Nếu từ chỗ đặt máy đến cột tời, cột cần trục có những đoạn dây cáp chuyển động độ ra thì hai bên phải rào lại và bảo vệ để tránh mọi va chạm với dây cáp. 

Chương IV

CÁC MÁY LÀM ĐẤT

I. YÊU CẦU CHUNG 

Điều 120. – Trước khi cho các máy làm đất làm việc phải có đồ án chỉ rõ vị trí làm việc của từng máy, hướng công tác và phương pháp thi công, biện pháp an toàn… cho từng máy đối với từng loại đất. 

Điều 121. – Khi lập đồ án cho máy làm việc phải: 

1. Nghiên cứu kỹ tình hình địa hình, địa chất, thủy văn nơi máy công tác để có biện pháp tiêu tháo nước, đề phòng lún, lở hoặc ngập lụt khi mưa to. 

2. Nắm được các công trường ngầm như: đường dây điện, đường ống nước… để vạch ra phạm vi cho máy làm việc. 

3. Chú ý bảo vệ các công trình gần đấy như đường xe hỏa, đường ô-tô, cột điện hoặc các công trình kiến trúc khác để máy làm đất khi làm việc không va chạm phải. 

Điều 122. – Khi đang làm việc nếu thấy có dây điện ngầm, hầm hố, mồ mả hoặc các hiện tượng khả nghi khác thì không được cho máy làm việc tại đó mà phải kịp thời báo cho cán bộ phụ trách biết. 

Các máy làm đất khi làm việc phải cách các ống dẫn khí có áp lực và cách đường dây điện ngầm trên 2m. 

Điều 123. – Máy làm đất khi nghỉ việc, khi làm việc hoặc di chuyển ở cạnh mép hố thì phải cách mép hố tối thiểu một khoảng L (theo công thức tính toán dưới đây). Trường hợp đặc biệt máy phải đứng làm việc mà không đảm bảo được khoảng cách quy định này thì phải chống đỡ dựa vào cơ sở tính toán. 
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Khi thio; lip may nang phai thee didu 109.
Chi duge ding wrén ban ning d@ thao lip khi
da ¢ cde cdy sit chin ngang & dudi ddy ban
ning (hodc day bude) git chic chin.

Dien 116. — Trong qua trivh thdo ldp va
khi cin trge 13m viée phai ¢6 day ching dwa
trén co so tinh todn. Khi ¢6 gi6 nhu da néi &
didu 58 phéi ki®m tra, cing ¢d hoic ting cuimg
‘thém day chéng.

D vitng chdc cia dady ching quy divh:

1. Thy theo chiéu cao cha gid ban nang d8
phan chia thanh nhiéu det diy chéing ; nhung
o mdi dot, s3 luong day chéing khong duoe it
hon 4 day.

2. Do céing cta cac day ching phii déu nhau.
Goc hop boi day ching voi mat dit t6i da
1a 45",

3. Coc va khu ddt déng coc d¢ gik day
chiing phai t8t va duge bio vé dé kliong lam
mit tac dung eta ddy ching.

4. Khuyét hoic s6 cip ép & diiu cac day ching
phii theo quy dinh digu 80 trong quy pham nay.

5. Truée mdi khi Jam viée, cong nhin didu
&hitn may phai kidm tra day chiing.

C. TRUC TOT, CAN TRUC KIEU
COT BUDM VA NHUNG CAN TRIC
KIEU CANH TAY

Bitu 117, — Gig ciia toi va et ciin truc phai
-ﬂil. trén nén ddt kho rdo, xung quanh chan et
phi d3 hé-téng, khong duge 1én chon chan
ogt bing nhimg vat lidu rdi rac nhu: cat, $01,
gach...

Dibu 118. — Gia cta toi, oot ciin trge phai
tinh todn d2 quyét dinh tai trong cho phép. Hé
-6 an todn cla ¢dt 13 3, con & cac méi ndi, msi
.hén, chan ct ti thidu 1a 6.

Cac loai can tryc trong phiin ndy phai cé
ddy chivg nhur disu 116.

Bidu 119. — Néu tir chg dit may dén cot toi,
ot eiin trye ¢6 nhimg doan day cap chuyén dérg
46 ra thi hai bén phai rao lai va bio v @&
#rinh moi va cham voi day eap. )

Chgong IV

CAC MAY LAM DAT
L YEU CAU CHUNG

Bidn 120. — Trude khi cho cac miy lam dit
Ham viée phai ¢6 46 an chi r5 vi tri Kun viée
-l timg méy, huong céng tic va phuong phap

thi céng, biéo phdp an toan... cho ting may
a6i voi ting loai dit.

Dign 121. — Khi lap db 4n cho may lam viée
phii :

1. Nghién ciro ky tinh hioh dia hinh, dia
chit, thiy vin noi may cong tic d&é cé bién
phap tiéu thic nuéc, dé phong lan, & hodc
ngép lut khi mua to.

3. Nam duge céc cdng trinh ngiim nhu: dudng
diy dién, duémg &ng nude.. 48 vach ra pham
vi cho may lam vige.

3. Chu y bao vé eéc cong trinh gin ddy nlur
dudug xe hoa, dudng 5-t6, ¢4t dién hodic cic
cong tinh ki€n trie khac d& méy lam d&y khi
lam vige khong va cham phai.

Ditn 122. — Khi dang lam viéc néu thiy ¢
déy dién ngim, him ho, md ma hoic cic hién
tuong kha nghi khac thi khong dwoc cho maiy
lim vigc tai d6 ma phai kip théi bio cho cin
b phy trach bigt.

Cac may lam d&t khi lam viée pbai céch cac
8ng dan khi cé ip lwe va cich degng ddy dién
ngam trén 2m.

Bitu 123. — May lam dit khi nghi vige, khi
lam vige hodic di chuyén & canh mép bd thi phai
céch mép hd t3i thidu mdt khoang L (theo cdng
thire tinh toan duéi day). Truomg hop dic bigt
may phai dimg lam viéc ma khéng dim bao
duoc khodog cach quy dinh ndy thi phai chéng
dd dwa vao co sé tinh Loan.

H = Chidua siu {hofic chibu cao) cta I§
L. = Khoang ¢im khéng cho mdy dimng
2 = Gec yén nghi {(géc xién tu nhién) caa
dit, da
~ .
b = Géc cia thanh hd hep véi mit phing
ngang.
Tinh L dga vao cong thie:
H
L= 2 yom
tga gh

Bang quy dinh géc yén nghi (géc xién tw
ohién) eia vai logi ddt da thong thuong.




H = Chiều sâu (hoặc chiều cao) của hố

L = Khoảng cấm không cho máy đứng
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a

 = Góc yên nghỉ (góc xiên tự nhiên) của đất, đá
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b

 = Góc của thành hố hợp với mặt phẳng ngang. 

Tính L dựa vào công thức: 
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Bảng quy định góc yên nghỉ (góc xiên tự nhiên) của vài loại đất đá thông thường. 

	LOẠI ĐẤT ĐÁ
	GỐC YÊN NGHỈ

	
	Với độ ẩm trung bình
	Với độ ẩm bão hòa

	Đất cát

Thổ nhưỡng (đất trên mặt) 

Đất sét

Phiến nham có cát 

Đá vôi 

v.v…
	300 – 350
350 – 400 

400 – 450 

550 – 650
590 – 700  
	250

270

200 – 250 

450 – 500
500 – 550 


Điều 124. – Tất cả các thiết bị để treo gầu, chịu lực như: cáp, móc, xích, ròng rọc, tăm-bua… phải theo những điều nói ở phần C chương III quy phạm này. 

Điều 125. – Khi làm việc ban đêm thì máy phải có đèn trước, đèn sau; khu vực máy hoạt động phải có dèn chiếu sáng, nếu ánh sáng thiếu không được làm việc. 

Điều 126. – Cho máy di chuyển hoặc làm việc ở trên đường dốc phải tuân theo độ dốc đã ghi trong bản thuyết minh của máy. Muốn cho máy di chuyển ở độ dốc lớn hơn độ dốc cho phép thì phải dùng máy kéo hoặc tời có sức kéo phù hợp để đưa lên, phải được sự đồng ý và dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật phụ trách máy. 

Độ dốc cho phép của một số máy làm đất. 

	LOẠI MÁY
	Lên dốc
	Xuống dốc
	Độ dốc theo hướng ngang

	- Máy ủi đất

- Máy xúc và ngoạm đất

- Máy xẻng có máy kéo (scraper)
	250
200
200
	350
250
200
	300
140
-


Điều 127. – Trước khi cho máy di chuyển hoặc làm việc ở trên đường dốc thì phải kiểm tra kỹ phạm vi máy sẽ làm việc hoặc di chuyển đến và cần chú ý: 

- Không cho máy di chuyển hoặc làm việc nếu sức chịu của đất ở trên đường dốc không đều. 

- Không cho máy di chuyển nếu trên đường dốc có những mô cao làm máy mất ổn định dễ đổ nhào. 

- Khi máy nghỉ việc phải đưa máy đến nơi nền đất bằng và ổn định. 

II. CÁC MÁY XÚC VÀ ĐÀO ĐẤT

Điều 128. – Việc khám nghiệm, nghiệm thử các loại máy đào đất có cần, phải theo đúng điều 56 trong quy phạm  này. 

Điều 129. – Trường hợp đặc biệt phải đặt máy làm việc ở nơi đất mới đắp, đất có sức chịu kém thì phải tính toán để tăng cường gỗ lót hoặc dây chằng cho máy làm việc được an toàn, nếu dùng gõ lót thì chiều rộng lót gỗ phải lớn hơn chiều rộng của máy mỗi bên 50cm. 

Điều 130. – Trong lúc làm việc: 

- Công nhân điều khiển máy phải chú ý tới vách đất đá đang xúc để di chuyển máy kịp thời nếu có hiện tưởng đất đá sụt lở. 

- Chiều cao của tầng xúc không được lớn hơn chiều cao làm việc tối đa của gầu xúc. 

- Không được xúc thành hàm ếch hoặc tạo thành lưỡi trai ở trên vách đất, đá mà phải xúc vách đất theo góc độ quy định cho từng loại đất. 

- Mọi người không được đứng trong phạm vi di chuyển hoặc quay của cần xúc.

Điều 131. – Nếu có nổ mìn cho tơi đất đá để máy xúc dễ làm việc thì: 

- Khi bắn mìn phải di chuyển máy tới nơi an toàn và quay gần xúc ra ngoài; 

- Công nhân điều khiển máy phải ra khỏi buồng máy và mọi người phải ra ngoài phạm vi nguy hiểm theo quy phạm an toàn về nổ mìn. 

Điều 132. – Khi bố trí các máy làm việc gần nhau thì máy nọ phải cách máy kia ít nhất bằng bán kính quay tối đa của cần máy này cộng với bán kính quay tối đa của cần máy kia, cộng thêm một khoảng cách an toàn là 2m để tránh va chạm vào nhau. Hiệu lệnh của từng máy phải riêng biệt tránh nhầm lẫn. Các xe chuyên chở đất đá phải bố trí đi theo một chiều, phải có người chỉ huy thống nhất. 

Điều 133. – Không được bố trí máy làm tầng trên, máy làm tầng dưới theo phương thẳng đứng. 

Cấm người đi lại, làm việc trên bờ vách đất đáng xúc. 

Điều 134. – Khi đổ đất đá lên các xe vận chuyển không được đưa gầu xúc qua buồn lại, không được để gầu xúc cao cách đáy thùng xe quá 1m, không được làm va chạm vào thành xe. 

Dung lượng của thùng xe vận chuyển phải lớn hơn dung lượng của gầu xúc. 

Điều 135. – Góc độ làm việc của cần xúc phải tuân theo góc độ đã quy định trong bản thuyết minh của máy. 

Khi đào không cho gầu xúc xuống sâu quá hoặc nhấc bổng lên làm máy mất thăng bằng. Không được vừa xúc vừa lên xuống cần, hoặc vừa lên xuống cần vừa di chuyển gầu xúc. 

Điều 136. – Khi máy không làm việc dù trong một thời gian ngắn cũng phải hạ gầu xuống. 

Khi máy nghỉ một thời gian dài thì phải: 

- Chuyển máy tới nơi an toàn nhưng phải cách gương tầng xúc bằng chiều cao của vách đất. 

- Hạ gầu xúc xuống sát đất, tắt máy; ngắt điện, khóa cửa buồng máy. 

Điều 137. – Khi sửa chữa, nạo rửa gầu xúc, gầu ngoạm phải hạ gầu xuống sát đất, cấm treo lơ lửng. 

Điều 138. – Khi di chuyển máy phải nâng gầu xúc cách mặt đất tối thiểu 50cm và quay cần trùng với hướng đi. 

Cấm dùng gầu xúc để di chuyển các vật liệu như gỗ, ván, bê-tông… hoặc để kéo các vật khác. 

III. MÁY ỦI ĐẤT 

Điều 139. – Trong khu vực máy làm việc cấm không cho người đứng gần mép bờ, mép hố. Cấm cho lưỡi gạt chờm ra khỏi mép bờ, mép hố; khi máy ủi đất ra đến gần mép bờ, mép hố thì phải giảm bớt tốc độ. Nếu dùng máy ủi đất để san đất từ tầng trên xuống tầng dưới cho máy xúc làm việc thì máy ủi phải cách mép đất đang đào một khoảng cách tối thiểu là 3m. 

Điều 140. – Khi san đất, đá… xuống sườn dốc thì phía dưới phải có biển báo cấm người, xe cộ đi lại hoặc làm việc trong phạm vi đất đá có thể lăn tới. 

Điều 141. – Khi dùng máy để húc đổ cây thì phải quan sát hướng đổ của cây và các cành có liên quan để tránh cây sập đổ vào máy. Cấm húc đổ cây ở trên đồi dốc. 

Điều 142. – Nơi máy làm việc nếu có nổ mìn phải tuân theo hiệu lệnh của người bắn mìn. 

- Trước khi nổ mìn, phải di chuyển máy tới nơi an toàn. 

- Sau khi nổ mìn xong phải kiểm tra sườn đồi, vách núi để giải quyết hết những trường hợp nguy hiểm như: cành cây, đá to bị vướng lại trên dốc núi… rồi mới được cho máy vào làm việc. 

Điều 143. – Không cho các máy nói ở phần này làm việc khi trời mưa to hoặc chỗ đất lầy lội đề phòng đất lún, máy bị sa lầy. 

Điều 144. – Khi di chuyển máy phải nâng lưỡi gạt, cách mặt đất 50cm. Đến chỗ đường vòng, máy phải tuân theo bán kính quay đã quy định trong bản thuyết minh của máy để khỏi bị lật đổ. 

Điều 145. – Khi nghỉ việc, sửa chữa hoặc điều chỉnh phải hạ lưỡi gạt xuống sát mặt đất, hoặc dùng gỗ tốt để kê, cấm treo lơ lửng. 

Chương V

CÁC MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG

I. YÊU CẦU CHUNG 

Điều 146. – Khi bố trí máy làm việc ở trên cao, thì giàn dáo cũng như sàn đặt máy phải có tính toán chịu được trọng lượng và cả lực rung chuyển của máy; sàn cầu thang và chỗ công nhân đi lại làm việc phải chắc chắn, có lan can cao ít nhất 80cm. Nếu bố trí máy làm việc trên cao thì ở phía dưới (sàn hay mặt đất) phải có biển báo cấm người qua lại. 

Điều 147. – Tất cả những máy có bánh xe khi đã đặt cố định để làm việc thì phải chèn bánh hoặc đóng cọc giữ để không cho máy di chuyển tự do. 

II. MÁY TRỘN BÊ-TÔNG, TRỘN VỮA 

Điều 148. – Dây cáp thép dùng để kéo ben vật liệu phải theo những điều quy định ở phần C chương III quy phạm này. 

Điều 149. – Mặt đất hay sàn để công nhân đứng đổ vật liệu vào ben phải bằng phẳng, vững chắc. Xung quanh máy trộn phải có rãnh thoát nước, phải trải bằng những vật liệu không trơn trượt, phải rộng rãi để công nhân đi lại làm việc được dễ dàng. 

Cuối sàn, sát miệng ben (ở những máy có ben), hoặc sát miệng thùng trộn (ở những máy không có ben như máy trộn 80 lít) phải có thành cao ít nhất 10cm để dụng cụ chuyên chở vật liệu không tụt vào ben, vào thùng trộn. 

Điều 150. – Tất cả dụng cụ làm việc phải để cách miệng ben, miệng thùng trộn ít nhất là 20cm. Ở những máy có ben thì hai bên cạnh ben phải rào lại để ngăn không cho người qua lại. 

Nếu dụng cụ rơi vào thùng trộn phải báo cho thợ máy biết để tắt máy. Cấm đưa tay hoặc dụng cụ vào thùng trộn khi máy đang chạy. 

Điều 151. – Cấm; 

1. Đi lại, làm việc ở chỗ ben lên xuống. 

2. Giữ ben ở trên cao (trường hợp đặc biệt phải giữ ben ở trên cao thì phải có chốt hãm, cấm giữ bằng má hãm. 

3. Gõ vào ben để đổ hết vật liệu trong ben vào thùng trộn khi ben đang ở trên cao. 

Điều 152. – Tốc độ lên xuống ben phải từ từ, tránh giật mạnh. Chỉ khi nào có hiệu lệnh của công nhân đổ vật liệu vào ben báo cho biết thì thợ máy mới được cho ben lên. 

Điều 153. – Khi di chuyển máy: 

- Nếu di chuyển máy bằng người đẩy hoặc xe kéo thì phải nâng ben lên cao dùng dây cáp, chốt sắt giữ chặt ben lại. 

- Nếu đặt lên xe để chuyên chở đi thì phải tháo ben ra. 

III. MÁY DẦM BÊ-TÔNG

Điều 154. – Công nhân sử dụng máy đầm bê-tông phải mang ủng, găng tay cao-su hoặc găng tay bằng vải bạt. 

Điều 155. – Dây dẫn điện tới máy phải dùng loại dây cáp bọc cao-su tốt và phải treo lên cao, chỉ được để một đoạn dài không quá 5m kể từ đầu đấu vào máy trở lại nơi cung cấp điện để khi máy làm việc di động được dễ dàng. 

Mỗi máy đầm phải có một cầu dao cấp điện riêng biệt và phải được tiếp đất. 

Điều 156. – Khi chuyển máy không được để dây dẫn điện bị căng thẳng. Khi chuyển máy đi một cự ly tương đối xa hoặc ngừng máy một lúc lâu thì phải cắt dòng điện từ cầu dao cung cấp điện cho máy, không được chỉ cắt điện bằng công tắc trên máy. Trước khi cho máy tiếp tục làm việc phải kiểm tra lại đầu dây dẫn điện đấu vào máy. 

Ngoài thợ máy ra, cấm không ai sờ mó vào máy. Khi làm việc phải chú ý không cho máy chấn động va chạm vào người. 

IV. MÁY PHUN VỮA XI-MĂNG

Điều 157. – Trước khi cho máy phun vữa làm việc, công nhân điều khiển máy phát hơi ép và công nhân điều khiển máy phun vữa phải kiểm tra các đường ống dẫn vữa dẫn khí ép vào đầu vòi phun. Chỉ được cho máy phun vữa và máy phát hơi ép làm việc khi chỗ nối các đầu ống dẫn hơi với máy phát hơi ép và máy phun vữa, chỗ nối các ông với nhau đã được xiết chặt. 

Điều 158. – Trước khi phun vào những công trình có thành đứng như: tường, vách, cột… phải tính toán để áp lực hơi phun phù hợp với sức chịu của công trình đó. Cấm người làm việc ở phía sau công trình mà phía trước vòi phun đang làm việc. 

Điều 159. – Ở những phía vòi phun chĩa đến phải có biển báo cấm người qua lại làm việc trong vòng bán kính tối thiểu là 10m. 

Khi đã cầm vòi phun lên tay mới được mở van cho vữa phun ra. Trước khi bỏ vòi phun xuống phải khóa van lại. Khi làm việc cũng như khi nghỉ, cấm chĩa đầu vòi phun về phía có người. Chỉ được khóa van ở vòi phun và sửa chữa các đường ống dẫn saư khi máy phát hơi ép và máy phun vữa đã ngừng làm việc. 

V. MÁY PHÁT HƠI ÉP 

Sử dụng các bình đựng khí ép phải tôn trọng những tiêu chuẩn về sử dụng bình chịu áp lực của Nhà nước. Ngoài ra phải theo những điều sau: 

Điều 160. – Máy phát hơi ép phải có đủ các bộ phận an toàn như: áp kế, nhiệt kế, van an toàn… Khi sử dụng phải bảo vệ và thường xuyên xem xét các bộ phận ấy, không được sử dụng quá trị số cho phép đã ghi trong thuyết minh thư của máy. Tại chỗ đặt máy phải có bàn ghi áp lực, nhiệt độ cho phép. 

Điều 161. – Khi máy đang làm việc, công nhân điều khiển máy không được rời đi chỗ khác, phải luôn theo dõi trị số áp kế và nhiệt kế, nếu thấy quá trị số cho phép phải điều chỉnh hoặc tắt máy ngay. 

Cấm tự động điều chỉnh, sửa chữa các van an toàn. 

Điều 162. – Mỗi máy phát hơi ép đều phải có dụng cụ và bình chữa cháy. Vị trí đặt máy phải cách xa các vật dễ cháy, nơi phát ra tia lửa điện, nơi có lửa ít nhất là 10m. 

Cấm dùng đèn có ngọn lửa để soi sáng, xem xét các bình hơi và các bộ phận an toàn của bình. 

Những người không có nhiệm vu phải cách xa máy phát hơi ép ít nhất là 5m. 

Điều 163. – Phải bảo vệ ống dẫn hơi để không cho các phương tiện vận tải, các vật kiến trúc đè bẹp hoặc phá hủy. 

Điều 164. – Cấm dùng dầu xăng, dầu hỏa để lau, rửa những bộ phận chứa hơi ép hoặc hơi ép sẽ đi qua. Phải lau, rửa bằng loại dầu dành riêng che máy hơi ép. Phải chờ ít nhất là 3 giờ sau khi lau chùi xong máy mới được lắp xy-lanh. 

Điều 165. – Khi sử dụng dụng cụ chạy bằng khí ép phải: 

1. Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ sau đó mới được mở hơi vào ống dẫn và dụng cụ làm việc. 

2. Trước khi mở hơi, đầu ống dẫn không được chĩa về phía có người. 

3. Khi đã cho khí ép vào ống dẫn, không được để dụng cụ chạy bằng khí ép nằm không mà phải sử dụng hết khí ép trong ống dẫn. 

4. Mang, xách dụng cụ phải cầm vào cán, không được cầm vào bộ phận làm việc hay ống hơi. 

5. Nếu làm việc trên cao phải đứng trên giàn dáo vững chắc, cấm đứng trên thang tựa vào đường. 

6. Báo cho thợ máy tắt máy phát hơi ép, sau đó mới được sửa chữa, tháo các bộ phận của ống dẫn hơi. 

VI. MÁY ĐÓNG CỌC 

Điều 166. – Trước khi tiến hành công tác phải: 

1. Có đầy đủ những số liệu nghiên cứu về tính chất đất của công trình đóng cọc, tình hình mưa gió, nước lũ… để phát hiện những khó khăn giải quyết kịp thời. 

2. Đã có phương án thi công và biện pháp an toàn lao động. 

Điều 167. – Sử dụng dây cáp chịu lực, dây chằng, dây cáp kéo ròng rọc… phải theo những điều quy định ở phần C chương III quy phạm này. 

Khi bố trí máy đóng cọc làm việc hoặc di chuyển ở cạnh hố thì phải theo điều 123 quy phạm này. 

Điều 168. – Nếu đặt máy đóng cọc làm việc ở chỗ đất xấu hoặc ở dưới nước thì gỗ sàn, bè máng phải tính toán đủ sức chịu đựng khi máy làm việc. Chiều rộng, chiều dài, sức chịu của gỗ kê phải tính toán để ngăn ngừa bánh xe của máy trượt ra ngoài hoặc gỗ kê bị dập nát. 

Những bè máng để máy đóng cọc làm việc dưới nước phải có dây chằng chống được sức đẩy của nước; phải có kế hoạch chuyên chở cọc từ trong bờ ra vị trí đóng; phải có thuyền hoặc cầu chắc chắn để công nhân đi lại làm việc dễ dàng và an toàn. 

Điều 169. – Tất cả các máy đóng cọc có tháp đều phải có dây cáp thép chằng tháp. Độ vững chắc của dây chằng theo điều 116 trong quy phạm này. 

Khi lắp, tháo tháp đóng cọc phải theo điều 110 Trong quy phạm này. 

Những máy đóng cọc có đặt đối trọng giữ thăng bằng thì phải căn cứ vào bản thuyết minh của máy và tuân theo điều 55 trong quy phạm này. 

Chọn máy đóng cọc phải phù hợp với sức chịu của công trình và loại cọc. 

Khi có gió như điều 58 trong quy phạm này thì phải kiểm tra hoặc tăng cường dây chằng. 

Điều 170. – Những máy đóng cọc làm việc bằng đường sắt thì phải theo những điều 104, 105, 106 trong quy phạm này. 

Điều 171. – Tất cả các các máy đóng cọc phải có bộ phận hạn chế nâng lên ở đầu tháp. Búa phải giữ chặt với tháp đóng cọc bằng dây cáp hoặc bằng các thiết bị đã có. 

Nếu dùng cọc phụ để đóng sâu cọc chính thì cọc phụ phải chịu được lực đóng của búa. 

Điều 172. – Những máy đóng cọc có tháp mà trên tháp có sàn để công nhân làm việc thì tất cả những dụng cụ làm việc để ở trên cao đều phải bỏ trong hộp hoặc túi có nắp đậy. Cấm người làm việc ở dưới khi có người làm việc ở trên cao. Những người làm việc ở chân tháp phải đội mũ an toàn. 

Điều 173. – Khi dùng máy đóng cọc loại búa nổi thì: 

- Cấm đứng gần đầu búa. 

- Cấm đổ ét-săng vào đầu pít-tông búa. 

Khi dùng máy đóng cọc bằng hơi nước thì: 

- Phải theo tiêu chuẩn sử dụng nồi hơi của Nhà nước. 

- Phải siết chặt các đầu ống dẫn hơi. 

- Cấm đứng gần lỗ hơi phụt ra. 

Muốn dùng máy đóng cọc để nhổ cọc lên phải được sự đồng ý của cán bộ trực tiếp phụ trách thi công; phải tăng cường thêm dây chằng tháp tùy theo mức độ chắc chắn của cọc. 

Điều 174. – Trước khi dựng cọc phải kiểm tra chất lượng của cọc để loại bỏ những cọc không đảm bảo an toàn. Phương pháp và vị trí buộc để dựng cọc lên phải được sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách thi công. 

Trong lúc dựng cọc lên, những người không có nhiệm vụ phải đứng cách xa tháp đóng cọc  một khoảng cách tối thiểu bằng chiều cao của cọc (trừ phía sau tháp). 

Khi dựng cọc xong phải dùng dây cáp hoặc cùm giữ cọc với tháp để cọc khỏi đổ hoặc sai lệch đường tim; bộ phận giữ ấy phải được di động và luôn cách đầu cọc 1m. 

Điều 175. – Cấm dùng móc tự động; cấm kéo lê cọc để dây cáp xiên. Trong lúc dựng cọc lên phải bố trí cho đường tim cọc trùng với đường tim của búa, mặt phẳng đầu cọc khít với búa. 

Khi làm việc, cấm cho búa nảy tới thanh ngang ở đầu cần. 

Điều 176. – Muốn sửa chữa, điều chỉnh lại cọc… phải để cho búa ngừng đập và hạ búa sát cọc. Muốn sửa chữa ở đầu cọc thì chỉ được nâng búa cách đầu cọc nhiều nhất là 30cm, giữ cố định búa với tháp bằng dây hay bằng chốt. 

Điều 177. – Khi nghỉ việc hoặc khi di chuyển máy mà không cần tháo tháp đóng cọc thì phải hạ búa xuống thanh chắn cuối cùng của tháp. 

Khi di chuyển máy từ vị trí này đến vị trí khác phải chấp hành đúng quy trình kỹ thuật, có người chỉ huy thống nhất, phải có biện pháp an toàn lao động và tổ chức cho công nhân học tập kỹ những biện pháp đó. 

Sau khi di chuyển máy tới địa điểm mới phải củng cố dây chằng, kiểm tra lại các thiết bị để dựng cọc, để điều khiển búa…, những máy sử dụng điện phải kiểm tra đầu dây dẫn điện tới máy, nếu có đảm bảo an toàn mới được làm việc. 

VII. MÁY NGHIỀN ĐÁ 

Điều 178. – Máy nghiền đá phải đặt cách các máy khác 10m. Những người không có nhiệm vụ phải cách máy 5m, công nhân phục vụ và làm việc ở tại máy phải đeo kính phòng hộ và khẩu trang. 

Nếu dùng băng chuyền tải đá vào máy, phải tuân theo phần IV chương II quy phạm này. 

Điều 179. – Khi đổ đá vào máy nghiền bằng các dụng cụ cầm tay phải đổ nhanh và gọn, không để dụng cụ va chạm vào các bộ phận chuyển động của máy. 

Kích thước đá không được lớn hơn 2/3 kích thước cửa cho đá vào. Trong lúc làm việc phải dùng dụng cụ có cán dài để vun đá, cấm dùng tay để vun đá vào máy. Khi làm việc phải đứng ở chỗ đã dành riêng cho công nhân, cấm đứng trên hoặc đặt chân gần các bộ phận quay của máy mặc dù những bộ phận ấy đã có bao che. 

VIII. MÁY RỬA SỎI, RỬA ĐÁ 

Điều 180. – Những bộ phận chuyển động để làm quay sàng của máy phải có thiết bị bao che. Đối với các máy chuyển động bằng điện thì phải tuân theo điều 7 quy phạm này. 

Khi dùng băng chuyền tải sỏi, đá vào máy phải tuân theo phần IV chương II quy phạm này. 

Chương VI

PHẠM VI VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH 

Điều 181. – Bản quy phạm này áp dụng cho những công trường có sử dụng các máy thi công thuộc tất cả các ngành ở trung ương cũng như ở địa phương. 

Điều 182. – Toàn thể cán bộ và công nhân trực tiếp quản lý, điều khiển, sửa chữa hoặc làm việc liên quan tới máy thi công phải chấp hành nghiêm chỉnh bản quy phạm này. 

Giám đốc, Ban chỉ huy công trường và các cán bộ trực tiếp quản lý máy có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện đúng đắn bản quy phạm. 

Điều 183. – Những người do thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố tình để vi phạm bản quy phạm này, sẽ bị thi hành kỷ luật; nếu để xảy ra tai nạn lao động, hư hỏng máy móc làm thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, sẽ bị truy tố trước pháp luật. 

PHỤ BẢN 1

(Điều 653 của pháp quy quản lý kỹ thuật các nhà máy điện và lưới điện của Bộ Thủy lợi điện lực)

Điều 653. - Khoảng cách nằm ngang từ đây dẫn ngoài cùng của đường dây lúc bị gió thổi lệch đi nhiều nhất đến các phần nhô ra gần nhất của các nhà cửa và công trình không được ngắn hơn: 

3m00 đối với đường dây từ 35 KV trở xuống

4m00 đối với đường dây từ 110 KV trở xuống 

6m00 đối với đường dây từ  220 KV trở xuống

Bảng 32-2: Khoảng cách nhỏ nhất theo chiều thẳng đứng từ dây dẫn của đường dây đi bên trên đến dây dẫn hoặc dây thu lôi của đường dây đi bên dưới ở chỗ hai đường dây tải điện giao chéo nhau. 

	Chiều dài khoảng cột của đường dây 
	Với khoảng cách ngắn nhất từ chỗ giao chéo đến cột điện gần nhất là 

	
	30m
	50m
	70m
	100m
	120m
	150m

	- Khi các đường dây tải điện 220 KV giao chéo nhau và giao chéo với các đường dây tải điện có điện thế thấp hơn: 

	Tới 200m

      300m

      400m
	4m

4m

4m
	4m

4m

4m
	4m

4m

5m
	4m

4,5m

6m
	5m

6,5m
	5,5m

7m

	- Khi các đường dây tải điện 20-110KV giao chéo nhau và giao chéo với các đường dây tải điện có điện thế thấp hơn: 

	Tới 200m

      300m
	3m

3m
	3m

3m
	3m

4m
	4m

4,5m
	5m
	

	- Khi đường dây tải điện từ 10 KV trở xuống giao chéo nhau và giao chéo với các đường dây tải điện có điện thế thấp hơn: 

	Tới 100m

       150m
	2m

2m
	2m

2,5m
	2,5m
	
	
	


Bảng 32-5: Khoảng cách nhỏ nhất khi các đường dây tải điện trên không giao chéo với các đường xe lửa. 

	CÁC CHỖ GIAO CHÉO
	Khoảng cách nhỏ nhất (m) ứng với các đường dây có điện thế là (KV)

	
	2-20
	35-110
	220

	1. Khoảng cách từ đây dẫn đến đường ray lúc dây bị võng nhiều nhất. 
	
	
	

	- Đối với đường xe lửa sử dụng công cộng.
	7,5
	7,5
	8,5

	- Đối với đường xe lửa không sử dụng công cộng (chuyên dùng). 
	6
	7,5
	7,5

	2. Khoảng cách từ dây dẫn đến đường ray khi dây dẫn ở khoang cột bên cạnh bị đứt. 
	
	
	

	- Đối với đường xe lửa sử dụng công cộng.
	6
	6
	6,5

	- Đối với đường xe lửa không sử dụng công cộng (chuyên dùng)
	4,5
	4,5
	5

	3. Khoảng cách từ dây dẫn tới các dây điện của các đường xe lửa điện khí hóa. 
	Giống như các điều kiện của các đường dây tải diện giao chéo nhau. 

	4. Khoảng cách từ dây dẫn tới các giới hạn gần các công trình của đường xe lửa khi dây dẫn điện bị gió thổi lệch đi nhiều nhất. 
	1,5
	2,5
	2,5


Chú thích: 

a) Các đường xe lửa sử dụng công cộng là những đường xe lửa cho hành khách và hàng hóa theo bảng giá quy định.

b) Các đường xe lửa không sử dụng công cộng (chuyên dùng) là những đường chỉ phục vụ riêng cho việc vận chuyển sản xuất của các cơ quan, xí nghiệp và tổ chức quản lý các đường xe lửa. 

Bảng 32-6: Khoảng cách nhỏ nhất khi đường dây tải điện giao chéo với các đường ô-tô cấp I và cấp II. 

	CÁC CHỖ GIAO CHÉO
	Khoảng cách nhỏ nhất (m) ứng với các điện thế (KV) của đường dây là 

	
	2-2
	35-110
	220

	1. Khoảng cách từ đây dẫn tới mặt đường:
	
	
	

	- Khi dây võng nhiều nhất
	7
	7
	8

	- Khi dây dẫn ở khoảng cột bên cạnh bị đứt.
	4,5
	4,5
	5

	2. Khoảng cách từ móng cột tới lề đường. 
	25
	25
	25

	3. Khoảng cách ngang từ bất cứ một bộ phận nào của cột tới lề đường ở các chỗ tuyến bị hạn chế. 
	
	
	

	- Khi giao chéo các đường ô-tô cấp I 
	3
	5
	5

	- Khi giao chéo các đường ô-tô cấp II và III
	1,5
	2,5
	2,5


Chú thích: Quy định của Bộ Giao thông, đường ô-tô chia ba cấp như sau: 

- Cấp I: Đường ô-tô công cộng, số xe chạy mỗi ngày từ 100 xe trở lên. 

- Cấp II: Đường ô-tô công cộng, số xe chạy mỗi ngày dưới 100 xe. 

- Cấp III: Các đường ô-tô công cộng ít xe chạy, bề rộng đường 4m, các đường rải lát không hoàn chỉnh và tất cả các đường khác không kể chiều ngang bao nhiêu. 

Bảng 32-7: Khoảng cách nhỏ nhất khi các đường dây tải điện trên không giao chéo và đi gần các đường tàu điện. 

	NHỮNG CHỖ GIAO CHÉO VÀ ĐI GẦN
	Khoảng cách nhỏ nhất (m) ứng với các đường dây có điện thế (KV)

	
	2-20
	35-110
	220

	1. Khi giao chéo với các đường tàu điện: 
	
	
	

	- Khoảng cách từ dây dẫn tới mặt đường ray 
	9,3
	9,3
	10,3

	- Khoảng cách từ dây điện của đường dây tải điện đến dây điện hoặc cáp đỡ dây điện của tàu điện. 
	3
	3
	4

	2. Khoảng cách theo chiều ngang khi đi gần các cột của lưới điện của đường tàu điện. 
	4
	6
	7

	3. Như trên nhưng ở chỗ đoạn tuyến bị hạn chế. 
	2
	4
	5


Trích pháp quy quản lý kỹ thuật các nhà máy điện và lưới điện của Bộ Thủy lợi điện lực (do Quyết định số 1392-TLĐL) ban hành ngày 07-12-1962). 

PHỤ BẢN 2

TIÊU CHUẨN LOẠI BỎ DÂY CÁP THÉP 

1. Việc loại bỏ dây cáp thép phải căn cứ vào số sợi dây thép bị đứt trong một bước bện theo bảng sau: 

Bảng 1 

	Hệ số dự trữ sức bền ban đầu theo tỷ lệ 

[image: image6.wmf]d

D


đã được quy định 
	CẤU TẠO DÂY CÁP 

	
	6 x19 = 114
sợi và một lỗi hữu cơ
	6 x 37 = 222
sợi và một lỗi hữu cơ 
	6 x 61 = 366
sợi và một lỗi hữu cơ 
	18 x 19 = 342
sợi và một lỗi hữu cơ 

	
	Những dây cáp có số sợi thép bị đứt trong khoảng 1 bước bện nếu lớn hơn trị số ghi trong bảng này thì phải loại bỏ

	
	Bện chữ thập 
	Bện một chiều 
	Bện chữ thập 
	Bện một chiều 
	Bện chữ thập 
	Bện một chiều 
	Bện chữ thập 
	Bện một chiều 

	Dưới 6

Từ 6 đến 7

Trên7 
	12

14

16
	6

7

8
	22

26

30
	11

13

15
	36

38

40
	18

19

20
	36

38

40
	18

19

20


D = Đường kính của tăm-bua (trục cuộn cáp) tính bằng mm

d = Đường kính của dây cáp tính bằng mm 

2. Định nghĩa bước bện: 

Bước bện (xem hình vẽ) là khoảng cách giữa hai điểm a và b đánh dấu ở mặt ngoài theo trục dây cáp. Đơn vị để xác định khoảng cách này là số sợi bện chạy qua đường thẳng ab dọc theo trục. Chiều dài của khoảng cách đường xác định tùy theo số lượng sợi bện lớp ngoài cùng đếm đường trên tiết diện của dây cáp. Ví dụ: xác định bước bện của loại dây cáp có sáu sợi bện, ta đánh dấu điểm a ở đầu sợi bện nào đó rồi đếm dọc theo trục thì điểm b là đầu sợi bện thứ 7. Với loại dây cáp tiết diện có hai lớp sợi bên (như loại cáp 18 x 19 = 342 sợi và một lõi hữu cơ thì có sáu sợi bện lớp trong 12 sợi bện lớp ngoài) lúc xác định bước bện ta lấy số lượng sợi bện của lớp ngoài là 12 để đếm. 
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2. Bink nghia buwéc bén:

Buge bén (xem hinh v&) la khoang cich gika
hai difm a va b d4nh dfu & mat ngoai theo
wye day cap. Don vi d@ xac dinh khoang cich
ndy la s soi bén chay qua dudmg thing ab doc
theo trye. Chidu dai cia khodng cach duoc xée
dinh tiy theo s8 lugng soi bén 16p ngoai cling
dém duoc rén tidt dién cva day cap. Vi du:
xéc dinh buge bén cia leai ddy cap c6 sdu soi
bén, ta dinh dfu di¢m a & din soi bén ndo a6
r5i @m doc theo tryc thi dim b Ja d3u soi bén
thir 7. Véi loai day cép tiét dién c6 hai lop soi
bén (nhu loai cap 48 X 19 = 342 sgi va mdt
Isi hitu co thi 6 siu soi bén lép trong 12 soi
bén lép ngoai) lic xac dinh buée bén ta ldysé
lugng soi bén caa lop ngoai la 12 d& d&m.

Ldi hira co

Sgi bén
/

&

Cét agang

1 buée bén

1 soi bén,

Lop ngoii Lop trong

Day cip 2 lp bén

Hish vé céch xéc dinh mot budc {bén cia
diy cap.

3. 88 hrong s¢i dit quy dinh trong bang 1s&
la tidu chuiin 8 logi bo cac day cap dugc bén
biing nhitng soi thép bing nhau.

Néu day cap cé bén sgi to két hop vé&i sei
uho thi s& tinh ¢hd dirt cita spi nho 1a 1 v chd
dirt oha soi to 1a 1,7 (y soi nhé lam tién chuiin).

Vi du: trong khoang mdt bude bén caa day
cip 6 X 19 = 114 soi, bén chir thip co h§ 56
dy trit sitc b¥n ban diu duéi 6 ma e6 6 soi
nhé va §spl to bi dat thi s3 lwong sgi dut
sé la:

6+ (6 X L) = 145
145 16n hon 12, viy déy cip nay phai loai b

4, Nhitng day cap nao khéng néu trong bing
1, khi xdc dinh sé leong soi day dit trong mot
buéc bén @@ loai bo, eb the ding s8 lidu cua
loai edp nao do trong bang c6 ciu tao gan gidng
v8 s6 lugng soi bén va soi thép tréa gt dién,

Vi du: logi cap 8 X 19 = 152 soi khong cé
trong bang 1, nhung gin gifng voi s leong day
cip 6 X 19 = 114 soi c6 trong bang 1. Dé xde
dinh 8 sgi dt cho phép caa day cap 8 < 19 =
152 sgi, ta nhan cac s§ liéu ghi trong bang 1
(s8 lugng sgi @Gt tropg mot bude bén) cua day
cip 6 X 19 — 114 soi v6i h¢ s6 152 : 144 = 1,33.

5. P8i voi day cap dung dé true ngudi, truc
a-xit. kim loai néng chay, chit 15, chdt ehay
va chiit ddc thi cac s§ lugng s¢i dut quy dinh
trong bang 1 s& phai giam di mgt nia.

6. Trudng hop diy cip bi sit mon & phia
ngodi hay bi 5n mon thi phii ha thip s8 lwong
soi dirt cho phép d& loai bo theo bang 2.

Bang 2
56 lugng soi thép dixt
Duong link i ede | Lo T LT b tiats
soi thep gidm bét do | 4y 55 véi cae ticu
bi sit mon hay bi&n | ohuzn da néu troug
mn & ngodi bang 1
10% 85
15% 75
20% 70
25% 60
30% — 40% 50
Trér 409 Phai loai bo

Ghi chit ; Khi x4c divh mac d6 bi sit mon
hay bian mon ciia cic soi thép theo dudng kinh
thi pbai dimg thuée trde vi (micrometre) hay
mot dung cu khie c6 theé dam bio chinh xac.
Khi do phai udn thing soi diy thép rdi do vao
chd nao bi sit mén nhitu nhit ; do dusng kinh
con lai cia soi thép sau khi da cao sach gi va
ban.

Ha-néi, ngay 30 thing 7 ndm 1964.

K.T. BS wedng Bo Lao déng
Thir truéng
BUI QUY




Hình vẽ cách xác định một bước bện của dây cáp. 

3. Số lượng sợi đứt quy định trong bảng 1 sẽ là tiêu chuẩn để loại bỏ các dây cáp đường bện bằng những sợi thép bằng nhau.

Nếu dây cáp có bện sợi to kết hợp với sợi nhỏ thì sẽ tính chỗ đứt của sợi nhỏ là 1 và chỗ đứt của sợi to là 1,7 (lấy sợi nhỏ làm tiêu chuẩn). 

Ví dụ: trong khoảng một bước bện của dây cáp 6 x 19 = 114 sợi, bện chữ thập có hệ số dự trữ sức bền ban đầu dưới 6 mà có  6 sợi nhỏ và 5 sợi to bị đứt thì số lượng sợi đứt sẽ là: 

6 + (5 x 1,7) = 14,5

14,5 lớn hơn 12, vậy dây cáp này phải loại bỏ. 

4. Những dây cáp nào không nêu trong bảng 1, khi xác định số lượng sợi dây đứt trong một bước bện để loại bỏ, có thể dùng số liệu của loại cáp nào đó trong bảng có cấu tạo gần giống về số lượng sợi bện và sợi thép trên tiết diện. 

Ví dụ: loại cáp 8 x 19 = 152 sợi không có trong bảng 1, nhưng gần giống với số lượng dây cáp 6 x 19 = 114 sợi có trong bảng 1. Để xác định số sợi đứt cho phép của dây cáp 8 x 19 = 152 sợi, ta nhân các số liệu ghi trong bảng 1 (số lượng sợi đứt trong một bước bện) của dây cáp 6 x 19 = 114 sợi với hệ số 152: 114 = 1,33. 

5. Đối với dây cáp dùng để trục người, trục a-xít, kim loại nóng chảy, chất nổ, chất cháy và chất độc thì các số lượng sợi đứt quy định trong bảng 1 sẽ phải giảm đi một nửa. 

6. Trường hợp dây cáp bị sát mòn ở phía ngoài hay bị ăn mòn thì phải hạ thấp số lượng sợi đứt cho phép để loại bỏ theo bảng 2. 

Bảng 2

	Đường kính của các sợi thép giảm bớt do bị sát mòn hay bị ăn mòn ở ngoài
	Số lượng sợi thép đứt trong một bước bện tính theo % đối với các tiêu chuẩn đã nêu trong bảng 1

	10%

15%

20%

25%

30% - 40%

Trên 40%
	85

75

70

60

50

Phải loại bỏ 


Ghi chú: Khi xác định mức độ bị sát mòn hay bị ăn mòn của các sợi thép theo đường kính thì phải dùng thước trắc vi (micromètre) hay một dụng cụ khác có thể đảm bảo chính xác. Khi đo phải uốn thẳng sợi dây thép rồi đo vào chỗ nào bị sát mòn nhiều nhất; đo đường kính còn lại của sợi thép sau khi đã cạo sạch gỉ và bẩn. 
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